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PHỤ LỤC: 


PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Gửi kèm Công văn số: 2229/BTTTT-VP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

1. Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư - B-BTT-017072-TT

a) Nội dung đơn giản hóa 


- Về thành phần hồ sơ


1) Sửa đổi “bản sao hợp lệ GCN ĐKKD hoặc GCN đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát” thành “bản sao GCN ĐKKD hoặc GCN đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”


Lý do: Nội hàm từ “hợp lệ” quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 16 Nghị định 128/2007/NĐ-CP của Chính phủ chung chung, không rõ ràng, gây khó khăn cho tổ chức khi thực hiện thủ tục xin cấp phép.


2) Bỏ yêu cầu “Tài liệu chứng minh người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bưu chính hoặc chuyển phát”


Lý do: Yêu cầu người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bưu chính hoặc chuyển phát tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 128 là không cần thiết và hạn chế quyền của tổ chức khi có nhu cầu đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính.


- Về yêu cầu, điều kiện


Bỏ toàn bộ các điều kiện đã nêu trong biểu mẫu thống kê đã công bố đối với thủ tục này.


Lý do: Những yêu cầu, điều kiện mà cơ quan quản lý đưa ra chỉ là những tiêu chí để cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ và doanh nghiệp khi xây dựng hồ sơ đã phải nắm rõ; hoàn toàn không phải là các yêu cầu, điều kiện mà doanh nghiệp phải thực hiện ngoài TTHC này. Do vậy không cần thiết phải đưa vào yêu cầu, điều kiện của TT.


b) Kiến nghị thực thi:


Điểm b Khoản 1 Điều 16 và Khoản 4 Điều 15 Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007


c) Lợi ích đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 127,537,625 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 124,386,239 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 3,151,386 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 2%


2. Cấp giấy phép thử nghiệm dịch vụ chuyển phát thư – B-BTT-018535-TT


a) Nội dung đơn giản hóa 


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.

Lý do: Thủ tục này không khả thi và không phù hợp trên thực tế.

b) Kiến nghị thực thi


- Sửa Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002 của UBTVQH. Năm 2010 dự án Luật Bưu chính sẽ có hiệu lực và trong dự án đã bãi bỏ quy định này


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 3,151,386 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 3,151,386 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100 %


3. Xác nhận đăng ký là đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài - B-BTT-017585-TT

a) Nội dung đơn giản hóa


Bãi bỏ TTHC này.


Lý do:


- Tạo điều kiện thông thoáng và đơn giản hoá các thủ tục cho DN trong quá trình hoạt động


- Trên thực tế từ khi thủ tục này ra đời chưa có doanh nghiệp nào phải xin xác nhận đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài. Điều đó chứng tỏ thủ tục này không đem lại hiệu quả cho cả doanh nghiệp cũng như cho mục đích quản lý của cơ nhà nước


- Mục tiêu của thủ tục này và thủ tục “Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát” là giống nhau (Quản lý các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ chuyển phát thư tại Việt Nam; Đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động chuyển phát thư tại Việt Nam) nên doanh nghiệp chỉ cần thực hiện 01 thủ tục là thủ tục “Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát”. Mặt khác, doanh nghiệp nếu phải thực hiện cả hai thủ tục này thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu thủ tục này được thay thế bằng thủ tục xác nhận thông báo thì cơ quan nhà nước vẫn đảm bảo mục đích quản lý của mình


b) Kiến nghị thực thi


- Sửa Phần III và phụ lục 5 thông tư 01/2005/TT-BBCVT;


- Sửa Điều 27 Nghị định 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 của Chính phủ.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 6,308,772đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 6,308,772đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100 %


4. Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát – B-BTT-017713-TT


a)  Nội dung đơn giản hóa


- Về thành phần hồ sơ


1) Sửa đổi “bản sao hợp lệ GCN ĐKKD hoặc GCN đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát” thành “bản sao GCN ĐKKD hoặc GCN đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”


Lý do: Nội hàm từ “hợp lệ” quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 16 Nghị định 128/2007/NĐ-CP của Chính phủ chung chung, không rõ ràng, gây khó khăn cho tổ chức khi thực hiện thủ tục xin cấp phép.


2) Bỏ yêu cầu nộp Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ trong thành phần hồ sơ


Lý do: Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp "Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ" là không cần thiết. Vì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc cam kết cung cấp dịch vụ chuyển phát trước pháp luật.


b) Kiến nghị thực thi


Sửa đổi quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 13 Nghị định 128/2007/NĐ- CP ngày 2/8/2007.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 8,699,312 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 8,699,312 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0 %


5. Cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông – B-BTT- 028448-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện:


1) Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2)Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ xin cấp phép thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thì cơ quan quản lý hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT cấp Giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cấp phép.


Lý do: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp do hồ sơ không hợp lệ) trong thời gian sớm hơn mà không cần chờ đợi đến hết thời gian cấp phép.


4) Bỏ khâu xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.


Lý do: Đảm bảo tính minh bạch trong việc cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cho các doanh nghiệp. Hơn nữa Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông do đó có thể phân cấp để Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào quy hoạch để xem xét cấp phép.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: 


1) Thay “Đơn xin cấp phép” bằng “Đơn đề nghị cấp phép” và ban hành mẫu “Đơn đề nghị cấp phép”.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


2) Thay yêu cầu nộp “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư” bằng “bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư”.


Lý do: Quy định “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư” tại Khoản 1, Điều 39, Mục 2, Chương IV, Nghị định 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 là không rõ ràng. Nếu chỉ viết như vậy thì doanh nghiệp sẽ khó xác định là phải nộp bản sao, bản sao có chứng thực hay bản chính.


- Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian thực hiện TTHC từ 75 ngày xuống 55 ngày làm việc.


Lý do: Hiện nay theo quy định mới của Luật Viễn thông sẽ hình thành cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và trên cơ sở đề xuất bỏ khâu xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, do đó việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính như đề xuất là phù hợp.


- Về yêu cầu, điều kiện:


1) Không giới hạn loại hình doanh nghiệp được quyền tham gia kinh doanh: Cho phép DN thuộc mọi thành phần kinh tế được cấp phép. 


Lý do: Tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp và phù hợp với cam kết khi gia nhập WTO của Việt Nam và quy định của Luật Doanh nghiệp.


2) Quy định rõ khả năng tài chính bằng các giới hạn mức vốn tối thiểu doanh nghiệp cam kết đầu tư; 


Lý do: Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, thuận lợi cho công tác thực thi, và không gây khó hiểu, khó thực hiện cho các doanh nghiệp về khái niệm như thế nào là đủ khả năng về tài chính.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông và các văn bản QPPL hướng dẫn Luật viễn thông dự kiến ban hành trong thời gian tới. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 97,413,885 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 85,258,539 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:12,155,346 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:12%


6. Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông - B-BTT- 070048-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Phân loại các trường hợp sửa đổi bổ sung thành 2 loại: Trường hợp sửa đổi, bổ sung chỉ cần thông báo và trường hợp sửa đổi, bổ sung cần xin phép.


Lý do: Với những trường hợp sửa đổi, bổ sung đơn giản như thay đổi địa điểm, trụ sở, sửa đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp... thì doanh nghiệp chỉ cần thông báo cho các cơ quan cấp phép. Với các trường hợp thay đổi cơ bản nội dung giấy phép như: thay đổi quy mô doanh nghiệp, thay đổi cổ đông sáng lập… cần phải được sự cho phép của cơ quan quản lý. Do vậy đề nghị phân loại các trường hợp sửa đổi bổ sung thành 2 loại, và quy định phương án thực hiện phù hợp với từng loại để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.


- Về trình tự, cách thức thực hiện:


1) Bổ sung các nội dung quy định về trình tựcách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thì cơ quan quản lý hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ TTTT quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.


Lý do: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp do hồ sơ không hợp lệ) trong thời gian sớm hơn mà không cần chờ đợi đến hết thời gian quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: 


1) Thay “Đơn xin sửa đổi, bổ sung giấy phép” bằng “Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép” và ban hành mẫu “Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép”.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


2) Quy định rõ ràng, chi tiết về nội dung báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng báo cáo.


- Về thời hạn thực hiện: Giảm thời gian xử lý hồ sơ từ 60 ngày xuống 40 ngày làm việc;


Lý do: Hiện nay theo quy định mới của Luật Viễn thông sẽ hình thành cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, do đó việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính như đề xuất là phù hợp.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông và các văn bản QPPL hướng dẫn Luật viễn thông dự kiến ban hành trong thời gian tới. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 10,359,257 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 4,176,683 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:6,182,574 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:60 %


7. Gia hạn Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông - B-BTT- 070069-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: 


1) Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật, 


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL. 


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác;


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thì cơ quan quản lý hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT quyết định gia hạn giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.


Lý do: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp do hồ sơ không hợp lệ) trong thời gian sớm hơn mà không cần chờ đợi đến hết thời gian quyết định gia hạn giấy phép.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: 


1) Thay “Đơn xin gia hạn giấy phép” bằng “Đơn đề nghị gia hạn giấy phép” và ban hành mẫu “Đơn đề nghị gia hạn giấy phép”.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


2) Quy định nộp “Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư”.


Lý do: Quy định “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư” Điều 39, Mục 2, Chương IV, Nghị định 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 là không rõ ràng. Nếu chỉ viết như vậy thì doanh nghiệp sẽ khó xác định là phải nộp bản sao, bản sao có chứng thực hay bản chính.


- Về thời hạn giải quyết:


+ Rút ngắn thời gian thực hiện TTHC từ 60 ngày xuống 40 ngày làm việc.


Lý do: Hiện nay theo quy định mới của Luật Viễn thông sẽ hình thành cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, do đó việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính như đề xuất là phù hợp.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông và các văn bản QPPL hướng dẫn Luật viễn thông dự kiến ban hành trong thời gian tới. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa:11,929,431 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 9,903,540 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:2,025,891 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:17 %


8. Cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông - B-BTT- 028329-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: 


1) Bổ sung các nội dung quy định về trình tự cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ xin cấp phép thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan quản lý hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT cấp giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cấp phép.


Lý do: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp do hồ sơ không hợp lệ) trong thời gian sớm hơn mà không cần chờ đợi đến hết thời gian cấp phép.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: 


1) Thay “Đơn xin cấp phép” bằng “Đơn đề nghị cấp phép” và ban hành mẫu “Đơn đề nghị cấp phép”.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


2) Quy định nộp “Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư”.


Lý do: Quy định “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư” tại tại phần 1, Điều 41, Mục 3, Chương IV, Nghị định 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 là không rõ ràng. Nếu chỉ viết như vậy thì doanh nghiệp sẽ khó xác định là phải nộp bản sao, bản sao có chứng thực hay bản chính.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông và các văn bản QPPL hướng dẫn Luật viễn thông dự kiến ban hành trong thời gian tới. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 285,930,435 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 211,103,644 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:74,826,791 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:26 %


9. Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông - B-BTT- 027141-TT


- Phân loại các trường hợp sửa đổi bổ sung thành 2 loại: Trường hợp sửa đổi, bổ sung chỉ cần thông báo và trường hợp sửa đổi, bổ sung cần xin phép.


Lý do: Với những trường hợp sửa đổi, bổ sung đơn giản như thay đổi địa điểm, trụ sở, sửa đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,... thì doanh nghiệp chỉ cần thông báo cho các cơ quan cấp phép. Với các trường hợp thay đổi cơ bản nội dung giấy phép như: thay đổi quy mô doanh nghiệp, thay đổi cổ đông sáng lập… cần phải được sự cho phép của cơ quan quản lý. Do vậy đề nghị phân loại các trường hợp sửa đổi bổ sung thành 2 loại, và quy định phương án thực hiện phù hợp với từng loại để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.


- Về trình tự, cách thức thực hiện:


1) Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan quản lý hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.


Lý do: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp do hồ sơ không hợp lệ) trong thời gian sớm hơn mà không cần chờ đợi đến hết thời gian quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: 


1) Thay “Đơn xin sửa đổi, bổ sung giấy phép” bằng “Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép” và ban hành mẫu “Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép”.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


2) Quy định rõ ràng, chi tiết về nội dung báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng báo cáo.


- Về thời hạn thực hiện: Giảm thời gian xử lý hồ sơ từ 60 ngày xuống 40 ngày làm việc;


Lý do: Hiện nay theo quy định mới của Luật Viễn thông sẽ hình thành cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, do đó việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính như đề xuất là phù hợp.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông và các văn bản QPPL hướng dẫn Luật viễn thông dự kiến ban hành trong thời gian tới. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 5,969,827 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 2,657,265 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:3,312,562 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:55%


10. Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông - B-BTT- 127146-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: 


1) Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL. 


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác; 


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan quản lý hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT quyết định gia hạn giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.


Lý do: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp do hồ sơ không hợp lệ) trong thời gian sớm hơn mà không cần chờ đợi đến hết thời gian quyết định gia hạn giấy phép


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: 


1) Thay “Đơn xin gian hạn giấy phép” bằng “Đơn đề nghị gia hạn giấy phép” và ban hành mẫu “Đơn đề nghị gia hạn giấy phép”.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


2) Quy định nộp bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư”.


Lý do: Quy định “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư” tại Điều 41, Mục 3, Chương IV, Nghị định 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 là không rõ ràng. Nếu chỉ viết như vậy thì doanh nghiệp sẽ khó xác định là phải nộp bản sao, bản sao có chứng thực hay bản chính.


- Về thời hạn giải quyết:


+ Rút ngắn thời gian thực hiện TTHC từ 60 ngày xuống 40 ngày làm việc.


Lý do: Hiện nay theo quy định mới của Luật Viễn thông sẽ hình thành cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, do đó việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính như đề xuất là phù hợp.


b) Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn Luật viễn thông dự kiến ban hành trong thời gian tới. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 6,644,728 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 5,856,881 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:787,847 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:12 %


11. Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng - B-BTT- 029248-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: 


1) Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ xin cấp phép thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan quản lý hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT cấp giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cấp phép.


Lý do: Để tạo điều kiện cho tổ chức có thể hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp do hồ sơ không hợp lệ) trong thời gian sớm hơn mà không cần chờ đợi đến hết thời gian cấp phép.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: 


1) Thay “Đơn xin cấp phép” bằng “Đơn đề nghị cấp phép” và ban hành mẫu “Đơn đề nghị cấp phép”.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


2) Quy định nộp “bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư”.


Lý do: Quy định “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư” tại phần 1b, Điều 45, Mục 3, Chương IV, Nghị định 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 là không rõ ràng. Nếu chỉ viết như vậy thì doanh nghiệp sẽ khó xác định là phải nộp bản sao, bản sao có chứng thực hay bản chính.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông và các văn bản QPPL hướng dẫn Luật viễn thông dự kiến ban hành trong thời gian tới. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 90,613,983 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa:78,796,285 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:11,817,698 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:13 %


12. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng - B-BTT- 070415-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Phân loại các trường hợp sửa đổi, bổ sung thành 2 loại: Trường hợp sửa đổi, bổ sung chỉ cần thông báo và trường hợp sửa đổi, bổ sung cần xin phép.


Lý do: Trên thực tế, có nhiều trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép là đơn giản ví dụ: thay đổi địa điểm, trụ sở, sửa đổi đại diện được ủy quyền hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp,... đối với các trường hợp này tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần thông báo cho các cơ quan cấp phép. Tuy nhiên đối với các trường hợp thay đổi về mô hình tổ chức, thành viên mạng, phạm vi thiết lập và dịch vụ cung cấp trên mạng vẫn cần phải có sự đồng ý của cơ quan cấp phép. Do đó đề xuất phân loại các trường hợp sửa đổi bổ sung thành 2 loại và quy định phương pháp thực hiện phù hợp với 2 đối tượng để tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.


- Về trình tự, cách thức thực hiện: 


1) Bổ sung các nội dung quy định về cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ xin cấp phép thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan quản lý hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.


Lý do: Để tạo điều kiện cho tổ chức có thể hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp do hồ sơ không hợp lệ ) trong thời gian sớm hơn mà không cần chờ đợi đến hết thời gian cấp phép


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: Thay “Đơn xin sửa đổi, bổ sung” bằng “Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung” và ban hành mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định và các văn bản QPPL hướng dẫn Luật Viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 14,453,787 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 7,528,267 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:6,925,520 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:48 %


13. Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng - B-BTT- 070427-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện:


1) Hợp pháp hóa trình tự và cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật


Lý do: cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ và theo quy định thì cơ quan quản lý hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT quyết định gia hạn giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


- Về thành phần hồ sơ và mẫu đơn: Thay “Đơn xin gia hạn giấy phép” bằng “Đơn đề nghị gia hạn giấy phép” và ban hành mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Viễn thông. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1,278,045 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1,249,907 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:28,137 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 2 %


14. Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông - B-BTT- 029322-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về cách thức thực hiện: 


a. Bổ sung các nội dung quy định về cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ và theo quy định thì cơ quan quản lý hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT cấp giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cấp phép.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: Thay “Đơn xin cấp phép” bằng “Đơn đề nghị cấp phép” và ban hành mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa:47,847,177 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa:37,717,722 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:10,129,455 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 21 %


15. Gia hạn thời gian thử nghiệm của giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông - B-BTT- 070408-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: 


1) Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản QPPL.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan quản lý hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT quyết định gia hạn giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: Thay “Đơn xin gia hạn” bằng “Đơn đề nghị gia hạn” và ban hành mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định và các văn bản QPPL hướng dẫn Luật Viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa:12,570,315 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 11,641,782 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:928,533 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:7 %


16. Cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam - B-BTT- 068051-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: 


a. Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản QPPL.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan quản lý hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 70 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức có liên quan, quyết định cấp Giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cấp phép.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: 


1) Thay “Đơn xin cấp phép” bằng “Đơn đề nghị cấp phép” và ban hành mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


2) Quy định rõ các nội dung trong Đề án.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.


- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Giảm từ 90 ngày xuống 70 ngày làm việc.


Lý do: Hiện nay theo quy định mới của Luật Viễn thông sẽ hình thành cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và cơ quan này sẽ thẩm định hồ sơ. Tuy nhiên, do trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông phải lấy ý kiến của các Bộ ngành, tổ chức có liên quan, do đó thời gian đề xuất thực hiện thủ tục hành chính như vậy là hợp lý.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 12,771,621 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 9,592,784 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:3,178,837 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:25 %


17. Gia hạn giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam - B-BTT- 070442-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về cách thức thực hiện: 


1) Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản QPPL.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


3) Tách bước thẩm định hồ sơ thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan quản lý hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT quyết định gia hạn giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, thời gian quyết định gia hạn Giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối trong thời gian không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: Thay “Đơn xin gia hạn” bằng “Đơn đề nghị gia hạn” và ban hành mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Giảm từ 90 ngày xuống 60 ngày làm việc;


Lý do: Hiện nay theo quy định mới của Luật Viễn thông sẽ hình thành cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông. Tuy nhiên, do trong quá trình thẩm định hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải lấy ý kiến của các Bộ ngành, tổ chức có liên quan, do đó thời gian đề xuất thực hiện thủ tục hành chính như vậy là hợp lý.


b) Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2,262,853 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1,615,693 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 647,160 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:29 %


18. Sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam - B-BTT- 070436-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Phân loại các trường hợp sửa đổi, bổ sung thành 2 loại: Trường hợp sửa đổi, bổ sung chỉ cần thông báo và trường hợp sửa đổi, bổ sung cần xin phép.


Lý do: Trên thực tế, có nhiều trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép là đơn giản ví dụ: thay đổi địa điểm, trụ sở, sửa đổi đại diện được ủy quyền hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp,... đối với các trường hợp này tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần thông báo cho các cơ quan cấp phép. Tuy nhiên đối với các trường hợp thay đổi về mô hình tổ chức, thành viên mạng, phạm vi thiết lập và dịch vụ cung cấp trên mạng vẫn cần phải có sự đồng ý của cơ quan cấp phép. Do đó đề xuất phân loại các trường hợp sửa đổi bổ sung thành 2 loại và quy định phương pháp thực hiện phù hợp với 2 đối tượng để tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.


- Về trình tự, cách thức thực hiện: 


1) Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản QPPL.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


2) Bổ sung hình thức gửi hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc dưới hình thức khác.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ mà vẫn không có ảnh hưởng gì trong công tác quản lý nhà nước.


 3) Tách bước thẩm định hồ sơ thành 2 bước: Bước 1: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 10 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan quản lý hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Bước 2: Thẩm định hồ sơ về mặt nội dung. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ TTTT quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, thời gian quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho doanh nghiệp hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Về thành phần hồ sơ, và mẫu đơn: Thay “Đơn xin sửa đổi, bổ sung” bằng “Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung” và ban hành mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 7,763,168 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 4,229,223 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:3,533,936 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:46 %


19. Xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến - B-BTT- 127146-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về thành phần hồ sơ: Đề nghị quy định chi tiết nội dung báo cáo triển khai các điều kiện kỹ thuật nghiệp vụ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. 


- Về mẫu đơn, tờ khai: Đề nghị ban hành mẫu đơn đề nghị.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.


b) Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA về Quản lý trò chơi trực tuyến (Online games).


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 66,078,710 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 52,572,770 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:13,505,940 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:20 %


20. Phân bổ mã, số viễn thông – B-BTT- 129669-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Hình thức phân bổ mã, số:


1) Quy định chi tiết về các hình thức phân bổ mã, số: Đấu giá, thi tuyển, các phương thức phân bổ khác.


Lý do: Hiện nay Luật Viễn thông có quy định các hình thức phân bổ mã, số viễn thông đa dạng nhằm đảm bảo cho việc sử dụng tài nguyên viễn thông được hiệu quả do đó cần có quy định chi tiết về từng hình thức phân bổ.


2) Quy định chi tiết về các yêu cầu về tài nguyên số; mô tả chi tiết kỹ thuật và phương án kinh doanh liên quan đến việc phân bổ mã số.


Lý do: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tìm hiểu, lập phương án kinh doanh và thực thi TTHC


- Về trình tự, cách thức thực hiện: Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Nộp hồ sơ trực tiếp, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính và các hình thức khác


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


- Về thành phần, số lượng hồ sơ:


1) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ là 01 bộ vào VBQPPL.


Lý do: Trong VBQPPL chưa quy định số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp.


2) Gộp các thành phần hồ sơ ở mục c, d, đ, e, g, h vào đơn đề nghị phân bổ mã, số viễn thông. Ban hành mẫu đơn đề nghị mới.


Lý do: Để đơn giản, thống nhất, tiện lợi cho doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ.


b) Kiến nghị thực thi:


- Bổ sung các quy định trên tại Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông


- Văn bản quy định về quản lý tài nguyên kho số viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 365,344,663 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 252,795,163 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:112,549,500 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:31 %


21. Thoả thuận cho phép sản xuất thiết bị vô tuyến - B-BTT- 029322-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa:


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: Thủ tục này có thể thay thế bằng chế độ hậu kiểm, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kinh doanh, sản xuất.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Luật Tần số (đã ban hành). 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 31,856,695 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


-  Chi phí tiết kiệm: 31,856,695 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:100 %


22. Thỏa thuận cho phép tạm nhập, tái xuất thiết bị thông tin (cho các đoàn ngoại giao, triển lãm giới thiệu công nghệ) - B-BTT- 032016-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự thực hiện: Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để đảm bảo tính công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


- Về số lượng hồ sơ: 03 bộ

Lý do: Cần quy định cụ thể số bộ hồ sơ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức phải chuẩn bị vào văn bản quy phạm pháp luật


- Về mẫu đơn, tờ khai: Ban hành mẫu công văn yêu cầu cho tạm nhập tái xuất và sử dụng thiết bị viễn thông.


Lý do: Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ.


- Về thời hạn giải quyết: Cần quy định thời hạn giải quyết TTHC này.


Lý do: Để đảm bảo thống nhất, rõ ràng, công bằng, minh bạch trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.


b) Kiến nghị thực thi:


Bổ sung các quy định trên tại Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông và các văn bản quy phạm pháp luật khác.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 23,835,395 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 20,458,910 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:3,376,485 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:14 %


23. Công bố doanh nghiệp nắm giữ các phương tiện thiết yếu - B-BTT- 029248-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về thực hiện: Bổ sung các nội dung quy định về cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để đảm bảo tính công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


- Về số lượng hồ sơ:


1) Cần quy định cụ thể số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải chuẩn bị vào văn bản QPPL.


Lý do: Chưa có quy định cụ thể về số bộ hồ sơ của thủ tục này trong văn bản QPPL.


2) Ban hành mẫu công văn thống nhất cho doanh nghiệp sử dụng.


Lý do: Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ.


3) Quy định chi tiết về nội dung Bảng kê khai dung lượng mạch vòng nội hạt; dung lượng kênh truyền dẫn đường dài trong nước, quốc tế; số trạm vô tuyến gốc của mạng thông tin di động mặt đất.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị hồ sơ


- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị quy định thời hạn giải quyết TTHC này.


Lý do: Văn bản hiện hành chưa có quy định về nội dung trên.


b) Kiến nghị thực thi:


Quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 24,251,868 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 18,061,645 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:6,190,223 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:26 %


24. Công bố doanh nghiệp viễn thông có dịch vụ viễn thông chiếm thị phần khống chế - B-BTT- 070427-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về cách thức thực hiện: Bổ sung các nội dung quy định về cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để đảm bảo tính công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


- Về số lượng hồ sơ:


1) Cần quy định cụ thể số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải chuẩn bị vào văn bản QPPL.


Lý do: Chưa có quy định cụ thể về số bộ hồ sơ của thủ tục này trong văn bản QPPL.


2) Ban hành mẫu công văn thống nhất cho doanh nghiệp sử dụng.


Lý do: Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ.


3) Quy định chi tiết về nội dung Bảng kê khai sản lượng doanh thu của các dịch vụ viễn thông.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.


- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị quy định thời hạn giải quyết TTHC này.


Lý do: Văn bản hiện hành chưa có quy định về nội dung trên.


b) Kiến nghị thực thi:


Quy định cụ thể tại các văn bản QPPL hướng dẫn Luật viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 35,603,093 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 27,161,880 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:8,441,213 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:24 %


25. Đăng ký giá cước viễn thông:

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về thực hiện: Bổ sung các nội dung quy định về cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: cách thức thực hiện TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để đảm bảo tính công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.


- Về số lượng hồ sơ: Cần quy định cụ thể số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải chuẩn bị vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Trong văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định cụ thể về số lượng hồ sơ doanh nghiệp phải chuẩn bị.


- Về mẫu đơn, tờ khai: Ban hành mẫu “Đơn đăng ký giá cước viễn thông”.


Lý do: Để thống nhất, tiện lợi cho doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ.


b) Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 24,937,165 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 24,261,868 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 675,297 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:3 %


26. Thông báo giá cước - B-BTT- 029322-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về cách thức thực hiện:


1) Bổ sung cách thức thực hiện vào VBQPPL. 


Lý do: Trong VBQPPL chưa quy định cách thức thực hiện TTHC.


2) Thay thế cách thức thực hiện trực tiếp bằng cách thức Thông báo giá cước qua mạng Internet.


Lý do: Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC 


- Về số lượng hồ sơ: Cần quy định cụ thể số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải chuẩn bị vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Trong văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định cụ thể về số lượng hồ sơ doanh nghiệp phải chuẩn bị.


- Về mẫu đơn, tờ khai: Ban hành mẫu “Thông báo giá cước viễn thông”.


Lý do: Để thống nhất, tiện lợi cho doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ.


b) Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 6,520,223 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 4,023,645 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:2,496,578 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:38 %


27. Phê duyệt phương án giá cước dịch vụ điện thoại nội hạt (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) - B-BTT- 029322-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Theo Luật viễn thông mới (thay thế cho Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông), không có cước dịch vụ viễn thông quan trọng do Thủ tướng quyết định giá cước; thay vào đó, Bộ TTTT sẽ quyết định mọi loại cước viễn thông quan trọng. Do vậy, có thể gộp TTHC này với thủ tục Đăng ký giá cước viễn thông. 


b) Kiến nghị thực thi:


Cập nhật các nội dung này trong văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông..


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 20,306,361 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 20,306,361 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:100 %


28. Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về viễn thông và Internet - B-BTT- 054708-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về thời hạn giải quyết: Quy định chậm nhất 30 ngày làm việc có văn bản trả lời.


Lý do: Các văn bản pháp luật hiện nay chưa quy định cụ thể thời gian cơ quan quản lý nhà nước phải có văn bản trả lời kiến nghị cho các tổ chức, cá nhân có kiến nghị.


b) Kiến nghị thực thi:


- Cập nhật các nội dung này trong văn bản quy phạm hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 62,702,225 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 44,694,305 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm:18,007,920 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí:29 %


29. Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện - B-BTT-027413-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện (cách thức nộp hồ sơ) vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Trong văn bản quy phạm pháp luật quy định các nội dung này chưa cụ thể.


- Về thành phần hồ sơ: 


1) Chỉ yêu cầu nộp bản sao (có bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bản sao có chứng thực trong trường nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính) Giấy tờ tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân (ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ... với trường hợp là tổ chức; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu với trường hợp là cá nhân).


Lý do: Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị một trong số các giấy tờ nêu trên là đủ. Hơn nữa, để giảm phiền hà, rắc rối cho doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị bỏ yêu cầu công chứng, nhưng vẫn phải có yêu cầu chứng thực (trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính) để đảm bảo độ xác thực và pháp lý của giấy tờ tư cách pháp nhân.


2) Thay yêu cầu nộp “Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn” bằng “Giấy chứng nhận hợp qui”.


Lý do: Hiện nay, không còn khái niệm “Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn” mà đã được thay thế bằng “Giấy chứng nhận hợp qui”. Do vậy, cần thay tên thành phần hồ sơ này để dễ hiểu cho tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ.


- Về mẫu tờ khai: phần cam kết nên thay “Bộ Bưu chính, Viễn thông” bằng “Bộ Thông tin và Truyền thông”.


Lý do: Trong mẫu đơn vẫn sử dụng tên cũ của Bộ là Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay đã đổi là Bộ Thông tin và Truyền thông).


- Về thời hạn hiệu lực của giấy phép: Quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật về hiệu lực của giấy phép như sau: giấy phép có hiệu lực cho đến lúc lô hàng được thông quan hoàn toàn, không vượt quá số lượng ghi trong giấy phép và trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy.


Lý do: 


+ Để đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch và bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân trong việc được cấp phép nhập khẩu, và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc nhập khẩu hàng hoá. 


+ Thời hạn hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu cần trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy, để đảm bảo các thiết bị nhập vào Việt Nam có chất lượng, tính năng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam


b) Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Thông tư số 02/2006/TT-BTTTT ngày 24/4/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông Hướng dẫn thi hành nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 436,240,000 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 242,926,400 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 193,313,600đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 44%


30. Gia hạn giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện - B-BTT-116091-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện, số lượng bộ hồ sơ: Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, số lượng bộ hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Trong văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định cụ thể và rõ ràng các nội dung này.


b) Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Thông tư số 02/2006/TT-BTTTT ngày 24/4/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông Hướng dẫn thi hành nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2,502,500 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 2,418,340 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 83,160 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 3%


31. Công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy - B-BTT-115584-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về thành phần hồ sơ và mẫu đơn:

1) Bãi bỏ yêu cầu nộp Đơn đăng ký công bố hợp quy và bãi bỏ mẫu Đơn đăng ký công bố hợp quy.


Lý do: Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp Đơn đăng ký công bố hợp quy là không cần thiết, vì trong thành phần hồ sơ có Bản công bố hợp quy mang đầy đủ các thông tin yêu cầu trong Đơn đăng ký công bố hợp quy.


2) Bãi bỏ yêu cầu nộp Báo cáo kết quả tự đánh giá sự phù hợp trong thành phần hồ sơ;


Lý do: Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp Báo cáo kết quả tự đánh giá sự phù hợp là không cần thiết vì trong Bản công bố hợp quy mà tổ chức, cá nhân nộp cho cơ quan quản lý nhà nước đã bao hàm kết quả tự đánh giá sự phù hợp


3) Sửa mẫu Bản công bố hợp quy: Thay cụm từ “Căn cứ Giấy chứng nhận hợp quy/Báo cáo kết quả tự đánh giá sự phù hợp số ...” bằng “Căn cứ Giấy chứng nhận hợp quy/Kết quả đo kiểm sản phẩm số ...”


Lý do: Nếu bỏ yêu cầu nộp Báo cáo kết quả tự đánh giá sự phù hợp thì trong Bản công bố hợp quy, nội dung căn cứ vào Báo cáo kết quả tự đánh giá sự phù hợp sẽ không hợp lý.


4) Đối với yêu cầu nộp “bản sao giấy tờ thể hiện tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”: đề nghị thay bằng “bản sao (có bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bản sao có chứng thực trong trường nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính) Giấy tờ tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân (ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ... với trường hợp là tổ chức; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu với trường hợp là cá nhân).


Lý do: Để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ.


b) Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phầm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 210,698,340 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 170,474,340 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 40,224,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 19%


32. Công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy - B-BTT-115319-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về thành phần hồ sơ và mẫu đơn:


1) Bãi bỏ yêu cầu nộp Đơn đăng ký công bố hợp quy và bãi bỏ mẫu Đơn đăng ký công bố hợp quy.


Lý do: Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp Đơn đăng ký công bố hợp quy là không cần thiết, vì trong thành phần hồ sơ có Bản công bố hợp quy mang đầy đủ các thông tin yêu cầu trong Đơn đăng ký công bố hợp quy.


2) Đối với yêu cầu nộp “bản sao giấy tờ thể hiện tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”: đề nghị thay bằng “bản sao (có bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bản sao có chứng thực trong trường nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính) Giấy tờ tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân (ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ... với trường hợp là tổ chức; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu với trường hợp là cá nhân).


Lý do: Để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ.


b) Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phầm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 139,216,940 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 131,088,340 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 8,128,600 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 5,8%


33. Chứng nhận hợp quy áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị chưa có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm - B-BTT-115669-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về thành phần hồ sơ:


1) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC này chưa quy định rõ số lượng bộ hồ sơ.


2) Đối với yêu cầu nộp “bản sao giấy tờ thể hiện tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”: đề nghị thay bằng “bản sao (có bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bản sao có chứng thực trong trường nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính) Giấy tờ tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân (ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ... với trường hợp là tổ chức; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu với trường hợp là cá nhân).


Lý do: Để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ.


b) Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phầm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1,200,915,697 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1,200,915,697 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%


34. Chứng nhận hợp quy áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và sản phẩm nhập khẩu


a) Nội dung đơn giản hóa:


1) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Văn bản quy định TTHC này chưa quy định rõ số lượng bộ hồ sơ.


2) Đối với yêu cầu nộp “bản sao giấy tờ thể hiện tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”: đề nghị thay bằng “bản sao (có bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bản sao có chứng thực trong trường nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính) Giấy tờ tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân (ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ... với trường hợp là tổ chức; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu với trường hợp là cá nhân).


Lý do: Để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ.


b) Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phầm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 10,205,190,912 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 10,205,190,912 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%


35. Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông - B-BTT-028132-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện và số lượng bộ hồ sơ của TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật.


- Về thành phần hồ sơ và mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Sửa đổi mẫu công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông: Trong mẫu công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thay cụm từ “Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin” bằng “Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông”, thay cụm từ “Bộ Bưu chính, Viễn thông” bằng “Bộ Thông tin và Truyền thông”.


Lý do: Trong mẫu Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, vẫn sử dụng tên cũ của Cục là Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin và tên cũ của Bộ là Bộ Bưu chính, Viễn thông.


b) Kiến nghị thực thi:


Sửa Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 966,469 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 932,704 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 33,765 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 3,4%


36. Công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông - B-BTT-115287-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: trình tự, cách thức thực hiện và số lượng bộ hồ sơ của TTHC này chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong VBQPPL.


- Về thành phần hồ sơ và mẫu đơn:


1) Bãi bỏ yêu cầu nộp Giấy chứng nhận kiểm định (đối với công trình viễn thông thuộc “Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định”) trong thành phần hồ sơ;


Lý do: Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp Giấy chứng nhận kiểm định (đối với công trình viễn thông thuộc “Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định”) là không cần thiết vì tại cơ quan quản lý nhà nước có bản lưu Giấy chứng nhận kiểm định đã cấp cho doanh nghiệp.


2) Bãi bỏ yêu cầu nộp Kết quả tự đánh giá sự phù hợp trong thành phần hồ sơ yêu cầu doanh nghiệp phải nộp;


Lý do: Việc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp Kết quả tự đánh giá sự phù hợp là không cần thiết vì Bản công bố sự phù hợp mà doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước đã bao hàm sự tự đánh giá sự phù hợp của công trình viễn thông;


3) Bãi bỏ yêu cầu nộp Đơn đăng ký công bố sự phù hợp công trình viễn thông trong thành phần hồ sơ yêu cầu doanh nghiệp phải nộp;


Lý do: Việc yêu cầu doanh nghiệp nộp Đơn đăng ký công bố sự phù hợp công trình viễn thông là không cần thiết vì các thông tin yêu cầu doanh nghiệp khai, điền trong Đơn đăng ký công bố sự phù hợp công trình viễn thông có thể tìm thấy trong Bản công bố sự phù hợp;


4) Sửa mẫu Bản công bố sự phù hợp: Trong phần căn cứ thay “Kết quả tự đánh giá sự phù hợp” bằng “Kết quả đo kiểm công bố sự phù hợp công trình viễn thông”.


Lý do: Trong trường hợp bỏ Kết quả tự đánh giá sự phù hợp thì trong Bản công bố sự phù hợp, phần căn cứ nếu căn cứ theo “Kết quả tự đánh giá sự phù hợp” sẽ không hợp lý.


- Đề nghị thay “Giấy tờ thể hiện tư cách pháp nhân của doanh nghiệp” bằng bản sao (có bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính) Giấy tờ tư cách pháp nhân của doanh nghiệp (ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ...).


Lý do: Để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, và thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ.


- Sửa một số lỗi soạn thảo trong căn cứ pháp lý của TTHC (Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp): Thay cụm từ “Thông tư số 11/2009/QĐ-BTTTT” bằng cụm từ “Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT”; thay cụm từ “TCVN 68-255:2006” bằng cụm từ “TCN 68-255:2006”.


Lý do: Trang 2 của Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT: Nhầm ký hiệu của văn bản trong cụm từ “Thông tư số 11/2009/QĐ-BTTTT” và nhầm mã hiệu tên tiêu chuẩn ngành: TCVN 68-255:2006.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về Kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông.


- Sửa đổi Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 410,216,831 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 242,741,464 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 167,475,367 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 41%


37. Đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam - B-BTT-094027-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về thành phần hồ sơ: Chỉ yêu cầu nộp bản sao(kèm bản gốc để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp, trường hợp gửi qua đường bưu điện vẫn phải có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập 


b) Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Điểm 5.3 Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 55,713,170 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 48,950,770 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 6,762,400 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 12%

38. Cấp phát sử dụng số hiệu mạng - B-BTT-094008-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về cách thức thực hiện: 


1)Thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hành chính, từ hình thức nộp công văn giấy tờ sang hình thức thực hiện trực tuyến thông qua gửi thư điện tử (email). 


2)Chuyển hình thức nhận yêu cầu xin cấp phát số hiệu mạng từ nhận hồ sơ giấy tờ sang hình thức tiếp nhận qua thư điện tử và trả lời kết quả cấp phát qua thư điện tử.


Lý do: Nhằm giảm bớt phức tạp và chi phí cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Điều kiện hạ tầng viễn thông đã cho phép thực hiện được thủ tục trên.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi Điểm 2, điểm 4 mục III Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 19,746,440 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 7,701,400 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 12,045,040 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 61 %

39. Báo cáo Trung tâm VNCERT – Bộ TTTT về tình hình hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet - B-BTT-027200-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Giãn tần suất nộp báo cáo hàng tháng sang nộp báo cáo 6 tháng một lần


Lý do: Giảm tải báo cáo cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, nhân công và thời gian cho doanh nghiệp


b) Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi nội dung đơn giản hoá tại Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/208.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 81,662,688 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 11,424,384 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 61,693,516 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 76 %

40. Cấp phép sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với thiết bị VTĐ riêng lẻ (trừ vi ba, vệ tinh) và điện thoại kéo dài không dây. Số hồ sơ: B-BTT-037700-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về thành phần hồ sơ


1) Bãi bỏ Đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ


2) Đưa những nội dung của Đơn vào Bản khai xin cấp phép 


Lý do: Nội dung Đơn xin phép và Bản khai có sự trùng lặp thông tin nên không nhất thiết phải yêu cầu doanh nghiệp kê khai hai lần gây mất thời gian và công sức. Mặt khác, Bản khai đề nghị cấp giấy phép ngoài những thông tin hành chính như một tờ đơn còn có những nội dung khác khách hàng cần kê khai về các thông số kỹ thuật , khai thác phục vụ cho việc tính toán, ấn định tần số và cấp phép.


3) Sửa đổi tên Bản khai xin cấp phép thành tên “Bản khai đề nghị cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ”. 


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


4) Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý; có chứng thực khi nộp qua bưu chính, chuyển phát) Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp; 

5) Bỏ yêu cầu nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy phép thiết lập mạng, chỉ cần bản sao của giấy phép này.


Lý do: Giấy phép thiết lập mạng là do Bộ TTTT cấp nên chỉ cần bản sao là đủ.


6) Bổ sung thành phần hồ sơ: bản sao chứng minh thư nhân dân (có chứng thực nếu nộp qua đường bưu điện) đối với cá nhân đề nghị cấp phép.


Lý do: Đối với trường hợp là cá nhân thì cơ quan quản lý cần nắm được thông tin cơ bản về cá nhân đó để phục vụ cho việc quản lý. Do đó khi cá nhân thực hiện thủ tục này thì trong thành phần hồ sơ cần có bản sao chứng minh thư.


- Về mẫu tờ khai

Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 


- Về yêu cầu, điều kiện

1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm.

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính.


2) Điều kiện 4


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.


b) Kiến nghị thực thi


- Sửa đổi điểm d,đ Điều 17; điểm a,b,c khoản 1Điều 18; điểm a,b khoản 8 Điều 18 của Nghị định 24/2004/NĐ ngày 14/01/2004 của Chính phủ.


- Hợp pháp hóa mẫu Bản khai mới và sửa theo kiến nghị cụ thể nêu trên. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 37,827,121 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 25,813,407 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 12,013,714 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 14 %


41. Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với thiết bị phát sóng phát thanh - Truyền hình – B - BTT- 043641 - TT .


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về thành phần hồ sơ 


1) Bãi bỏ Đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ


2) Đưa những nội dung của Đơn vào Bản khai xin cấp phép 


Lý do: Nội dung Đơn xin phép và Bản khai có sự trùng lặp thông tin nên không nhất thiết phải yêu cầu doanh nghiệp kê khai hai lần gây mất thời gian và công sức. Mặt khác, Bản khai đề nghị cấp giấy phép ngoài những thông tin hành chính như một tờ đơn còn có những nội dung khác khách hàng cần kê khai về các thông số kỹ thuật , khai thác phục vụ cho việc tính toán, ấn định tần số và cấp phép.


3) Sửa đổi tên Bản khai xin cấp phép thành tên “Bản khai đề nghị cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ”. 


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


4) Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu bản sao(kèm bản gốc để đối chiếu nếu nộp trực tiếp, nếu nộp qua đường bưu điện thì phải có chứng thực) đối với Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp (với đối tượng là cơ quan báo chí)” và Văn bản đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (với đối tượng chưa xếp loại là cơ quan báo chí, có nhiệm vụ phát lại chương trình của đài phát thanh, truyền hình Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” 

Lý do: Để đơn giản hoá và tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp; 


- Về mẫu tờ khai

Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 


- Về yêu cầu, điều kiện 


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm.

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính.


2) Điều kiện 4


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.


b) Kiến nghị thực thi


- Sửa đổi điểm d,đ Điều 17; điểm a,b,c khoản 1Điều 18; điểm a,b khoản 8 Điều 18 của Nghị định 24/2004/NĐ ngày 14/01/2004 của Chính phủ;


- Hợp pháp hóa mẫu Bản khai và sửa theo kiến nghị cụ thể nêu trên


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 337,533,094 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 264,989,369 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 112,543,725 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 30 %

42.  Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với thiết bị Vi ba – B-BTT-045877-TT


a) Nội dung đơn giản hóa 


- Về thành phần hồ sơ 


1) Bãi bỏ Đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ


2) Đưa những nội dung của Đơn vào Bản khai xin cấp phép 


Lý do: Nội dung Đơn xin phép và Bản khai có sự trùng lặp thông tin nên không nhất thiết phải yêu cầu doanh nghiệp kê khai hai lần gây mất thời gian và công sức. Mặt khác, bản khai đề nghị cấp giấy phép ngoài những thông tin hành chính như một tờ đơn còn có những nội dung khác khách hàng cần kê khai về các thông số kỹ thuật , khai thác phục vụ cho việc tính toán, ấn định tần số và cấp phép.


3) Sửa đổi tên Bản khai xin cấp phép thành tên “Bản khai đề nghị cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ”. 


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


4) Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý; có chứng thực khi nộp qua bưu chính, chuyển phát) Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp; 

5) Bỏ yêu cầu nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy phép thiết lập mạng, chỉ cần bản sao của giấy phép này.


Lý do: Giấy phép thiết lập mạng là do Bộ TTTT cấp nên chỉ cần bản sao là đủ. 


- Về mẫu tờ khai

Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 


- Về yêu cầu, điều kiện


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính


2) Điều kiện 4 


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.


b) Kiến nghị thực thi 


- Sửa đổi điểm d,đ Điều 17; điểm a,b,c khoản 1Điều 18; điểm a,b khoản 8 Điều 18 của Nghị định 24/2004/NĐ ngày 14/01/2004 của Chính phủ;


- Hợp pháp hóa mẫu Bản khai và sửa theo kiến nghị cụ thể nêu trên


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 352,119,305 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 264,989,369 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 116,175,736 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 33 %

43. Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối các mạng dùng riêng –B-BTT-050514-TT


a) Nội dung đơn giản hóa 

- Về thành phần hồ sơ 


1) Bãi bỏ Đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ


2) Đưa những nội dung của Đơn vào Bản khai xin cấp phép 


Lý do: Nội dung Đơn xin phép và Bản khai có sự trùng lặp thông tin nên không nhất thiết phải yêu cầu doanh nghiệp kê khai hai lần gây mất thời gian và công sức. Hơn nữa, bản khai đề nghị cấp giấy phép ngoài những thông tin hành chính như một tờ đơn còn có những nội dung khác khách hàng cần kê khai về các thông số kỹ thuật , khai thác phục vụ cho việc tính toán, ấn định tần số và cấp phép.


3) Sửa đổi tên Bản khai xin cấp phép thành tên “Bản khai đề nghị cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ”. 


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


3) Chỉ yêu cầu bản sao giấy phép thiết lập mạng mà không cần công chứng.


Lý do: Luật Viễn Thông năm 2010 đã quy định cụ thể về hồ sơ này.


4) Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý; có chứng thực khi nộp qua bưu chính, chuyển phát) Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp; 

- Về mẫu tờ khai

Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 


- Về yêu cầu, điều kiện


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm.

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính.


2) Điều kiện 4


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.


b) Kiến nghị thực thi 

- Sửa đổi điểm d,đ Điều 17; điểm a,b,c khoản 1Điều 18; điểm a,b khoản 8 Điều 18 của Nghị định 24/2004/NĐ ngày 14/01/2004 của Chính phủ;


- Hợp pháp hóa mẫu Bản khai và sửa theo kiến nghị cụ thể nêu trên.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 320,248,115 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 200,509,916 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 119,738,199 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 37 %


44. Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với thiết bị thông tin vệ tinh – B-BTT-050673-TT


a) Nội dung đơn giản hóa 

- Về thành phần hồ sơ 


1) Bãi bỏ Đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ


2) Đưa những nội dung của Đơn vào Bản khai xin cấp phép 


Lý do: Nội dung Đơn xin phép và Bản khai có sự trùng lặp thông tin nên không nhất thiết phải yêu cầu doanh nghiệp kê khai hai lần gây mất thời gian và công sức. Mặt khác, bản khai đề nghị cấp giấy phép ngoài những thông tin hành chính như một tờ đơn còn có những nội dung khác khách hàng cần kê khai về các thông số kỹ thuật , khai thác phục vụ cho việc tính toán, ấn định tần số và cấp phép.


3) Sửa đổi tên Bản khai xin cấp phép thành tên “Bản khai đề nghị cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ”. 


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


4) Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý; có chứng thực khi nộp qua bưu chính, chuyển phát) Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp; 

5) Bỏ yêu cầu nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy phép thiết lập mạng, chỉ cần bản sao của giấy phép này.


Lý do: Giấy phép thiết lập mạng là do Bộ TTTT cấp nên chỉ cần bản sao là đủ. 


- Về mẫu tờ khai

Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 


- Về yêu cầu, điều kiện


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm.

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính.


2) Điều kiện 4


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.

b) Kiến nghị thực thi


- Sửa đổi điểm d,đ Điều 17; điểm a,b,c khoản 1Điều 18; điểm a,b khoản 8 Điều 18 của Nghị định 24/2004/NĐ ngày 14/01/2004 của Chính phủ;


- Hợp pháp hóa mẫu Bản khai và theo kiến nghị cụ thể nêu trên


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 37,827,121 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 25,813,407 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 12,013,714 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 14 %


45. Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài tầu biển –B-BTT-050800-TT


a) Nội dung đơn giản hóa 

- Về thành phần hồ sơ 


1) Bãi bỏ Đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ


2) Đưa những nội dung của Đơn vào Bản khai xin cấp phép 


Lý do: Nội dung Đơn xin phép và Bản khai có sự trùng lặp thông tin nên không nhất thiết phải yêu cầu doanh nghiệp kê khai hai lần gây mất thời gian và công sức. Mặt khác, bản khai đề nghị cấp giấy phép ngoài những thông tin hành chính như một tờ đơn còn có những nội dung khác khách hàng cần kê khai về các thông số kỹ thuật , khai thác phục vụ cho việc tính toán, ấn định tần số và cấp phép.


3) Sửa đổi tên Bản khai xin cấp phép thành tên “Bản khai đề nghị cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ”. 


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


4) Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý; có chứng thực khi nộp qua bưu chính, chuyển phát) Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh


Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp;


5) Bỏ yêu cầu nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy phép thiết lập mạng, chỉ cần bản sao của giấy phép này.


Lý do: Giấy phép thiết lập mạng là do Bộ TTTT cấp nên chỉ cần bản sao là đủ.

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Rút thời hạn giải quyết cấp phép xuống còn 10 ngày làm việc 


Lý do: Để bảo đảm đủ thời gian giải quyết cấp phép do khối lượng hồ sơ có nhiều và không chỉ riêng hồ sơ đài tàu sông. Thành phần hồ sơ của thủ tục này không quá phức tạp nên cơ quan quản lý có thể thụ lý và giải quyết hồ sơ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

- Về mẫu tờ khai

Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 

- Về yêu cầu, điều kiện


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm.

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính.


2) Điều kiện 4 


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.

3) Sửa đổi điều kiện 5 “chứng chỉ vô tuyến điện viên do Bộ Bưu chính Viễn thông cấp hoặc công nhận” cho phù hợp với đề xuất mới về việc phân cấp cho đơn vị đào tạo trực tiếp cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.


b) Kiến nghị thực thi


- Sửa đổi điểm c,d,đ Điều 17; điểm a,b,c khoản 1Điều 18; điểm a,b khoản 8 Điều 18, khoản 1 Điều 21 của Nghị định 24/2004/NĐ ngày 14/01/2004 của Chính phủ;


- Hợp pháp hóa mẫu Bản khai và sửa theo kiến nghị cụ thể nêu trên


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1,485,153,449 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 626,582,673 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 868,570,776 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 58 %


46. Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài tầu sông –B-BTT-155269-TT


a) Nội dung đơn giản hóa 


- Về thành phần hồ sơ 


1) Bãi bỏ Đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ


2) Đưa những nội dung của Đơn vào Bản khai xin cấp phép 


Lý do: Nội dung Đơn xin phép và Bản khai có sự trùng lặp thông tin nên không nhất thiết phải yêu cầu doanh nghiệp kê khai hai lần gây mất thời gian và công sức. Mặt khác, bản khai đề nghị cấp giấy phép ngoài những thông tin hành chính như một tờ đơn còn có những nội dung khác khách hàng cần kê khai về các thông số kỹ thuật , khai thác phục vụ cho việc tính toán, ấn định tần số và cấp phép.


3) Sửa đổi tên Bản khai xin cấp phép thành tên “Bản khai đề nghị cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ”. 


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


4) Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý; có chứng thực khi nộp qua bưu chính, chuyển phát) Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp;

5)Bỏ yêu cầu nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy phép thiết lập mạng, chỉ cần bản sao của giấy phép này.


Lý do: Giấy phép thiết lập mạng là do Bộ TTTT cấp nên chỉ cần bản sao là đủ. 


- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Rút thời hạn giải quyết cấp phép xuống còn 10 ngày làm việc


Lý do: Để bảo đảm đủ thời gian giải quyết cấp phép do khối lượng hồ sơ có nhiều và không chỉ riêng hồ sơ đài tàu sông. Thành phần hồ sơ của thủ tục này không quá phức tạp nên cơ quan quản lý có thể thụ lý và giải quyết hồ sơ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

- Về mẫu tờ khai

Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 


- Về yêu cầu, điều kiện 


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm.

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính.


2) Điều kiện 4


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật..


b) Kiến nghị thực thi 


- Sửa đổi điểm d,đ Điều 17; điểm a,b,c khoản 1Điều 18; điểm a,b khoản 8 Điều 18, khoản 1 Điều 21 của Nghị định 24/2004/NĐ ngày 14/01/2004 của Chính phủ;


- Hợp pháp hóa mẫu Bản khai và sửa theo kiến nghị cụ thể nêu trên.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1,132,664 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 334,272 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 798,391 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 70 %


47. Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá –B-BTT-050847-TT


a) Nội dung đơn giản hóa 

- Về thành phần hồ sơ 


1) Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý; có chứng thực khi nộp qua bưu chính, chuyển phát) Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp;

2) Bỏ yêu cầu nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy phép thiết lập mạng, chỉ cần bản sao của giấy phép này.


Lý do: Giấy phép thiết lập mạng là do Bộ TTTT cấp nên chỉ cần bản sao là đủ. 


- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính


Rút thời hạn giải quyết cấp phép xuống còn 10 ngày làm việc 


Lý do: Để bảo đảm đủ thời gian giải quyết cấp phép do khối lượng hồ sơ có nhiều và không chỉ riêng hồ sơ đài tàu cá Thành phần hồ sơ của thủ tục này không quá phức tạp nên cơ quan quản lý có thể thụ lý và giải quyết hồ sơ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

- Về mẫu tờ khai

Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 

- Về yêu cầu, điều kiện 


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm.

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính.


2) Điều kiện 4 


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.

b) Kiến nghị thực thi 

- Sửa đổi điểm d,đ Điều 17; điểm c khoản 1Điều 18; điểm a,b khoản 8 Điều 18, khoản 1 Điều 21 của Nghị định 24/2004/NĐ ngày 14/01/2004 của Chính phủ.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1,355,857,580 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 795,487,756 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 560,369,824 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 41 %


48. Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài bờ liên lạc với các phương tiện nghề cá – B-BTT-155270-TT


a) Nội dung đơn giản hóa 

- Về thành phần hồ sơ


1) Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý; có chứng thực khi nộp qua bưu chính, chuyển phát) Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp;

2) Bỏ yêu cầu nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy phép thiết lập mạng, chỉ cần bản sao của giấy phép này.


Lý do: Giấy phép thiết lập mạng là do Bộ TTTT cấp nên chỉ cần bản sao là đủ. 


- Về mẫu tờ khai

Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 

- Về yêu cầu, điều kiện


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm.

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính.


2) Điều kiện 4: 


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.

b) Kiến nghị thực thi 


- Sửa đổi điểm d,đ Điều 17; điểm c khoản 1Điều 18; điểm a,b khoản 8 Điều 18, khoản 1 Điều 21 của Nghị định 24/2004/NĐ ngày 14/01/2004 của Chính phủ.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 813,044 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 589,541 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 223,503 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 27 %


49. Cấp giấy phép băng tần. Số hồ sơ: B-BTT-051235-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự thực hiện: Bổ sung quy định rõ ràng về trình tự thực hiện và cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư 02/2008/TT-BTTTT) để thuận tiện cho doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu thủ tục


Lý do: Trong văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện.


- Về thành phần hồ sơ 


Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý; có chứng thực khi nộp qua bưu chính, chuyển phát) Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp;

- Về mẫu đơn, tờ khai


1) Bản khai đề nghị cấp giấy phép băng tần:

· Phần “Căn cứ …” để trống để doanh nghiệp tự điền.


· Cần thay chữ “xin” trong cụm từ ”Đơn xin cấp giấy phép băng tần” bằng cụm từ “Bản khai đề nghị cấp giấy phép băng tần”


- Về yêu cầu, điều kiện: Bỏ toàn bộ yêu cầu điều kiện đã quy định ngoại trừ điều kiện: “Đối với mạng viễn thông công cộng phải có nhu cầu triển khai băng tần trên phạm vi toàn quốc”.


b) Kiến nghị thực thi


- Sửa đổi Thông tư 02/2008/TT-BTTTT ngày 04/4/2008;


- Sửa đổi Điều 13,14 Nghi định 24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004;

- Ban hành văn bản mới thay thế Quyết định 503 của Tổng tục Bưu điện về mẫu tờ khai.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 22,324,715 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 21,583,238 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 741,477 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 3 %


50. Cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với đài thông tin vệ tinh (thiết bị thông tin dành cho cơ quan đại diện nước ngoài) – B-BTT-050911-TT


a) Nội dung đơn giản hóa 

- Về mẫu tờ khai

1) Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 


- Về yêu cầu, điều kiện 


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính


2) Điều kiện 4


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.

b) Kiến nghị thực thi 


Sửa đổi quy định tại Điểm d,đ, khoản 1, điều 17 Nghị định Số 24/2004/NĐ-CP, ngày 14/01/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BCVT về Tần số VTĐ.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 5,550,394 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 5,550,394 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0 %


51. Cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thiết bị truyền thanh không dây – B-BTT-072644-TT


a) Nội dung đơn giản hóa 

- Về mẫu tờ khai

1) Bổ sung mẫu bản khai mới sau khi hoàn thiện vào văn bản quy phạm. 


- Về yêu cầu, điều kiện 


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính


2) Điều kiện 4


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.

b) Kiến nghị thực thi 


Sửa đổi quy định tại Điểm d,đ khoản 1, điều 17 Nghị định Số 24/2004/NĐ-CP, ngày 14/01/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BCVT về Tần số VTĐ.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 479,075,555 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 479,075,555 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0 %


52. Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện - B-BTT-050696-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về thành phần hồ sơ 

Bỏ yêu cầu công chứng tài liệu, chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý; có chứng thực khi nộp qua bưu chính, chuyển phát) Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc Giấy phép thử nghiệm mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.


Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp;

b) Kiến nghị thực thi 


Sửa đổi Khoản 1, Điều 18 của Nghị định Số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004 qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BCVT về Tần số VTĐ.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 739,071,417 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 725,108,438 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 13,962,979 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 2 %


53. Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện - B-BTT-051255-TT

a) Nội dung đơn giản hóa


- Về yêu cầu, điều kiện


1) Bỏ yêu cầu, điều kiện 3 “Địa điểm lắp đặt anten, chiều cao anten phải phù hợp với các quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không” và đưa điều kiện này vào qui trình hậu kiểm.

Lý do: Để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đảm bảo việc lắp đạt an ten phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, như quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an toàn bức xạ vô tuyến điện để đơn giản thủ tục hành chính.


2) Điều kiện 4


· Bỏ phần “thiết kế hệ thống thiết bị đảm bảo sử dụng tối ưu tần phổ vô tuyến điện”


Lý do: quy định trên còn chung chung, khó kiểm chứng


· Gộp phần “tương thích điện từ trường” ở điều kiện 4 vào điều kiện 2


Lý do: vì nó có chung mục tiêu đảm bảo kỹ thuật.

b) Kiến nghị thực thi 


Sửa đổi quy định tại Điểm d,đ khoản 1, điều 17 Nghị định Số 24/2004/NĐ-CP, ngày 14/01/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BCVT về Tần số VTĐ


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


 - Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 30,935,041 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 30,935,041đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0 %


54. Cấp giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình - B-BTT-061363-TT 

a, Nội dung đơn giản hóa:


- Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện của thủ tục này vào văn bản quy phạm pháp luật.


- Về mẫu đơn, tờ khai: 


1) Thay hình thức “ Bản khai đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình” thành “ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động PTTH”


2) Bổ sung phần: “Kính gửi: Cục quản lý PTTH & TTĐT” sau phần tiêu đề để xác định rõ cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ. 


3) Gộp các danh sách, các bảng tổng hợp hiện có vào 1 bản khai duy nhất để tiện lợi cho doanh nghiệp trong khi chuẩn bị hồ sơ. Chỉ cần yêu cầu doanh nghiệp nộp “Bảng tổng hợp đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên” và “Trích ngang sơ yếu lý lịch của lãnh đạo cơ quan báo đài”.


b) Kiến nghị thực thi:


- Bộ đang trong quá trình xây dựng thông tư Quy định chi tiết việc cấp giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 36.875.815 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 31.254.334 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 5.621.481 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 15%

55. Cấp giấy phép hoạt động truyền hình trả tiền – B-BTT-066918-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện của thủ tục này vào văn bản quy phạm pháp luật.


- Về thành phần hồ sơ:


- Về mẫu “Đơn xin cấp giấy phép hoạt động truyền hình cáp”:

Thay chữ “xin” trong cụm từ ”Đơn xin cấp giấy phép hoạt động truyền hình cáp” bằng cụm từ “Đơn đề nghị cấp phép hoạt động truyền hình cáp”


b) Kiến nghị thực thi:


- Hiện tại Bộ đã xây dựng dự thảo “Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền” đang trình Thủ tướng chính phủ ban hành (thay thế Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18/9/2002).


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 26.360.602 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 26.360.602 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%

56. Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp qua vệ tinh - B-BBT-066637-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Bãi bỏ toàn bộ TTHC này đối với đối tượng thu các chương trình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh do các Đài truyền hình của VN cung cấp.


- Lý do: Hiện nay nhiều Đài truyền hình của Việt Nam đã phát sóng qua vệ tinh, và các chương trình truyền hình nước ngoài phục vụ nhân dân, do đó TTHC này không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội.


b) Kiến nghị thực thi:


-Thay thế khoản a, muc 1 điều 6 Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của chính phủ.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 277.317.360 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 277.317.360 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%

57. Giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan, tổ chức kinh doanh việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - B-BTT-066940-TT


a) Nội dung kiến nghị:


- Bãi bỏ toàn bộ TTHC này đối với đối tượng thu các chương trình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh do các Đài truyền hình của VN cung cấp.


- Lý do: Hiện nay nhiều Đài truyền hình của Việt Nam đã phát sóng qua vệ tinh, và các chương trình truyền hình nước ngoài phục vụ nhân dân, do đó TTHC này không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội.


b) Kiến nghị thực thi:


-Thay thế khoản d, muc 1 điều 6 Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 7.482.852 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 7.482.852 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%

58. Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam - B-BTT-066878-TT.

a) Nội dung kiến nghị:


- Bãi bỏ toàn bộ TTHC.


- Lý do: Hiện nay nhiều Đài truyền hình của Việt Nam đã phát sóng qua vệ tinh, và các chương trình truyền hình nước ngoài phục vụ nhân dân, do đó TTHC này không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội.


b) Kiến nghị thực thi:


Thay thế khoản b, muc 1 điều 6 Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của chính phủ.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 13.450.400 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 13.450.400 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%

59. Giấy chứng nhận đăng ký phân phối bộ giải mã chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt nam - B-BTT-066878-TT

a) Nội dung kiến nghị: 


- Bãi bỏ toàn bộ TTHC.


- Lý do: Hiện nay nhiều Đài truyền hình của Việt Nam đã phát sóng qua vệ tinh, và các chương trình truyền hình nước ngoài phục vụ nhân dân, do đó TTHC này không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội.


b) Kiến nghị thực thi:


Thay thế khoản c, muc 1 điều 6 Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của chính phủ.

c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 16.906.520 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 16.906.520 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100 %

60. Cấp phép hoạt động báo điện tử - B-BTT-032692-TT

a) Nội dung kiến nghị: 


- Về trình tự, cách thức thực hiện: Bổ sung trình tự, cách thức thực hiện, 


- Bỏ phần “Nơi nhận” ở cuối của Tờ khai:


b) Kiến nghị thực thi:


- Hiện nay, Bộ đang xây dựng Thông tư Quy định chi tiết việc cấp giấy phép hoạt động báo điện tử. mẫu đơn mẫu tờ khai của thủ tục này vào văn bản quy phạm pháp luật.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 190.731.168 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 190.731.168 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%

61. Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - B-BTT-061353-TT

a) Nội dung kiến nghị:


- Bãi bỏ TTHC và phân cấp cho UBND tỉnh thực hiện.


- Lý do: Hiện nay số lượng các đơn vị đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp rất lớn, các đơn vị xin cấp phép ở địa phương trên cả nước, do đó để thuận tiện cho các đơn vị xin cấp phép và để việc kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp hiệu quả và kịp thời, đề xuất phân cấp cho UBND tỉnh giao cho các Sở TT & TT thực hiện. Trong quá trình xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 97 Cục đã đề xuất việc cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp phân cấp về các Sở thông tin và truyền thông, hiện nay đã trình phương án và đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

b) Kiến nghị thực thi:


- Thay đổi Điều 21 của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.130.395.728 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 1.130.395.728 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100 %

62. Cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

a) Nội dung kiến nghị:


- Bãi bỏ TTHC và phân cấp cho UBND tỉnh thực hiện.


- Lý do: Hiện nay số lượng các đơn vị đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp rất lớn, các đơn vị xin cấp phép ở địa phương trên cả nước, do đó để thuận tiện cho các đơn vị xin cấp phép và để việc kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp hiệu quả và kịp thời, đề xuất phân cấp cho UBND tỉnh giao cho các Sở TT & TT thực hiện. Trong quá trình xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 97 Cục đã đề xuất việc cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp phân cấp về các Sở thông tin và truyền thông, hiện nay đã trình phương án và đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi Điều 21 của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 40.650.500 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 40.650.500 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100 %

63. Xét duyệt nội dung, kịch bản của trò chơi trực tuyến - B-BTT-066441-TT


a) Nội dung kiến nghị:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


b) Kiến nghị thực thi:


- Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý trò chơi trực tuyến trình Chính phủ ban hành ( thay thế Thông tư số 60/2006 TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 1/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến).


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 150.382.912 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 150.382.912 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%

64. Đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Bãi bỏ toàn bộ TTHC và phân cấp cho UBND tỉnh thực hiện.


- Lý do: Theo Qui định tại khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT tại điểm hướng dẫn đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính có qui định trong 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo. Cơ quan quản lý phải có trách nhiệm kiểm tra các sản phẩm quảng cáo gửi đến đăng ký, theo dự kiến 01 ngày làm việc Cục sẽ phải tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký quảng cáo, đơn vị trực tiếp là Phòng Thông tin điện tử thuộc Cục, với số lượng định biên cho phép không thể đáp ứng nên việc thực hiện được nhiệm vụ là rất khó khăn, do vậy nên phân cấp toàn bộ nội dung này.


b) Kiến nghị thực thi:


- Kiến nghị sửa đổi Quy định tại khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT tại điểm hướng dẫn đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính.

c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 108.183.600 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 108.183.600 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%


65. Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng– B-BTT-136051-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện


Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật 

Lý do: Trong văn bản quy phạm chưa quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện và thành phần hồ sơ của thủ tục này


- Về thành phần hồ sơ


Thay yêu cầu “thông tin chi tiết về nhân thân của người đứng đầu” bằng yêu cầu phải nộp lý lịch trích ngang. Đề nghị ban hành mẫu bản khai về nhân thân trong đó có nêu những thông tin cần thiết mà người đứng đầu phải khai


Lý do: Quy định như trên gây khó hiểu và không rõ ràng


- Về số lượng bộ hồ sơ


Thay thế quy định nộp 06 bộ gốc bằng nộp 02 bộ gốc và 04 bộ sao


Lý do: Cơ quan quản lý chỉ cần kiểm chứng độ xác thực của hồ sơ qua 01 bộ hồ sơ gốc, còn 01 bộ doanh nghiệp sẽ giữ. Mặt khác việc quy định trên tạo thuận lợi và tiết kiệm rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp


- Về mẫu đơn, tờ khai


Thay thế việc doanh nghiệp đến tìm hiểu trực tiếp thủ tục cũng như mẫu tờ khai tại cơ quan quản lý bằng việc doanh nghiệp tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thủ tục cần thực hiện trên trang TTĐT của Cục


Lý do: Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.


- Về yêu cầu, điều kiện


1) Cần làm rõ quy định về hiểu biết pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của người đại diện ở điều kiện về nhân sự số 3b;


Lý do: Quy định hiểu biết về pháp luật là rất mơ hồ, gây hiểu lầm cho tổ chức khi thực hiện thủ tục


2) Cần làm rõ yêu cầu “không có tiền án, tiền sự” tại điều kiện 3a và quy định rõ giấy tờ chứng minh điều kiện trên;


Lý do: việc không qui định rõ tài liệu chứng minh sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi Điều 15, 16, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;


- Bổ sung quy định về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 170,095,000 đồng/ năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 122,380,000 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 47,715,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 28 %

66. Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng– B-BTT-139008-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện


Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật 


Lý do: Trong văn bản quy phạm chưa quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện của thủ tục này


-Về thành phần hồ sơ


Bỏ quy định “các tài liệu cần thiết khác”


Lý do: Quy định này gây khó khăn cho doanh nghiệp, bản thân 4 thành phần hồ sơ đã đầy đủ các thông tin cần thiết cho cơ quan quản lý


- Về số lượng bộ hồ sơ


Thay thế quy định nộp 06 bộ gốc bằng nộp 02 bộ gốc và 04 bộ sao


Lý do: Cơ quan quản lý chỉ cần kiểm chứng độ xác thực của hồ sơ qua 01 bộ hồ sơ gốc, còn 01 bộ doanh nghiệp sẽ giữ. Mặt khác việc quy định trên tạo thuận lợi và tiết kiệm rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp


- Về mẫu đơn, tờ khai


Thay thế việc doanh nghiệp đến tìm hiểu trực tiếp thủ tục cũng như mẫu tờ khai tại cơ quan quản lý bằng việc doanh nghiệp tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thủ tục cần thực hiện trên trang TTĐT của Cục


Lý do: Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.


b) Kiến nghị thực thi


- Sửa Điều 18, Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007


- Bổ sung quy định về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 90,715,000 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 61,905,000 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 28,810,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 32 %

67. Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - B-BTT-139022-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện


Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật 


Lý do: Trong văn bản quy phạm chưa quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện của thủ tục này


- Về mẫu đơn, tờ khai


Thay thế việc doanh nghiệp đến tìm hiểu trực tiếp thủ tục cũng như mẫu tờ khai tại cơ quan quản lý bằng việc doanh nghiệp tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thủ tục cần thực hiện trên trang TTĐT của Cục


Lý do: Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.


b) Kiến nghị thực thi 


- Bổ sung quy định về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


- Sửa Điều 18, Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 49,415,000 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 34,430,000 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 14,985,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 30 %

68. Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - B-BTT-139028-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về mẫu đơn, tờ khai


Thay thế việc doanh nghiệp đến tìm hiểu trực tiếp thủ tục cũng như mẫu tờ khai tại cơ quan quản lý bằng việc doanh nghiệp tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thủ tục cần thực hiện trên trang TTĐT của Cục


Lý do: Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.


b)Kiến nghị thực thi

- Bổ sung quy định về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 74,410,000 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 51,325,000 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 23,085,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31 %

69. Xin cấp chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng- B-BTT-139035-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về tên của thủ tục


Sửa lại tên thủ tục thành “Cấp chứng thư số đối với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng”


Lý do: đảm bảo dễ hiểu, rõ ràng, tránh gây hiểu lầm. Từ “của” trong tên thủ tục này lại khiến cho người thực hiện thủ tục hiểu nhầm cơ quan thực hiện thủ tục này


- Về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện


Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật 


Lý do: Trong văn bản quy phạm chưa quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện của thủ tục này.


- Về thành phần hồ sơ


Đề nghị bỏ yêu cầu nộp “Các giấy tờ khác theo quy định trong quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chứ ký số quốc gia công bố tại trang thông tin điện tử http://www.rootca.gov.vn”


 Lý do: Việc qui định như trên gây khó cho doanh nghiệp, cần tránh việc doanh nghiệp phải truy cập qua nhiều trang web mới biết đủ thông tin về một thủ tục. Thực tế qua kiểm tra, trên trang web hiện tại không tìm thấy thông tin về các giấy tờ khác.


- Về mẫu đơn, tờ khai


Thay thế việc doanh nghiệp đến tìm hiểu trực tiếp thủ tục cũng như mẫu tờ khai tại cơ quan quản lý bằng việc doanh nghiệp tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thủ tục cần thực hiện trên trang TTĐT của Cục


Lý do: Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi Điều 21, Chương 4, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;


- Bổ sung quy định về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 93,580,000 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 58,345,000 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 35,235,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 38 %

70. Đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng - B-BTT-139041-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về tên thủ tục: Đề nghị sửa đổi tên thủ tục “Chứng nhận đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng”


Lý do: Kết quả của thủ tục này là giấy chứng nhận và phù hợp với quy định của cơ quan trong việc đặt ra thủ tục, nên đặt lại tên cho đúng


- Về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện


Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật 


Lý do: Trong văn bản quy phạm chưa quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện của thủ tục này. 


- Về mẫu đơn, tờ khai


Thay thế việc doanh nghiệp đến tìm hiểu trực tiếp thủ tục cũng như mẫu tờ khai tại cơ quan quản lý bằng việc doanh nghiệp tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thủ tục cần thực hiện trên trang TTĐT của Cục


Lý do: Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.


b) Kiến nghị thực thi


- Điều 46, Mục 1, Chương 6, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;


- Bổ sung quy định về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1,401,900,000 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 899,700,000 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 502,200,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 36 %

71. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chữ ký số - B-BTT-139047-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về tên thủ tục


Đề nghị sửa thành “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chữ ký số chuyên dùng” 


Lý do: Đối tượng của thủ tục này chỉ là các cơ quan nhà nước, không phải là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số, vì vậy phải bổ sung chữ “chuyên dùng” để làm rõ đối tượng


- Về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện


Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật 


Lý do: Trong văn bản quy phạm chưa quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện của thủ tục này


- Về thành phần hồ sơ


Đề nghị bỏ câu “và các thông tin cần thiết khác” trong Đề án cung cấp dịch vụ


Lý do: Không nên quy định chung chung, gây khó hiểu cho doanh nghiệp khi khai và thẩm định hồ sơ


- Về số lượng bộ hồ sơ


Thay thế quy định nộp 06 bộ gốc bằng nộp 02 bộ gốc và 04 bộ sao


Lý do: Cơ quan quản lý chỉ cần kiểm chứng độ xác thực của hồ sơ qua 01 bộ hồ sơ gốc, còn 01 bộ doanh nghiệp sẽ giữ. Mặt khác việc quy định trên tạo thuận lợi và tiết kiệm rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp.


- Về mẫu đơn, tờ khai


Thay thế việc doanh nghiệp đến tìm hiểu trực tiếp thủ tục cũng như mẫu tờ khai tại cơ quan quản lý bằng việc doanh nghiệp tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thủ tục cần thực hiện trên trang TTĐT của Cục


Lý do: Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.


b) Kiến nghị thực thi


- Điều 49, Mục 2, Chương 6, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;


- Bổ sung quy định về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 113,685,000 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 81,580,000 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 32,185,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 28 %

72. Công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài - B-BTT-139053-TT


a) Nội dung đơn giản hóa

- Về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện


Bổ sung các nội dung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật 


Lý do: Trong văn bản quy phạm chưa quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện của thủ tục này


- Về thành phần hồ sơ


1) Đề nghị bỏ “Các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Bưu chính, Viễn thông” trong thành phần hồ sơ;


Lý do: Quy định không rõ ràng, chi tiết gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC


2) Đề nghị bỏ “ Biên lại thu lệ phí thẩm tra”;


Lý do: Biên lai là do cơ quan nhà nước cấp cho doanh nghiệp khi đóng phí, doanh nghiệp phải giữ bản gốc để làm bằng chứng. Cơ quan nhà nước giữ liên gốc nên có thể tự kiểm tra


- Về số lượng bộ hồ sơ


Thay thế quy định nộp 06 bộ gốc bằng nộp 02 bộ gốc và 04 bộ sao


Lý do: Cơ quan quản lý chỉ cần kiểm chứng độ xác thực của hồ sơ qua 01 bộ hồ sơ gốc, còn 01 bộ doanh nghiệp sẽ giữ. Mặt khác việc quy định trên tạo thuận lợi và tiết kiệm rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp


- Về mẫu đơn, tờ khai


Thay thế việc doanh nghiệp đến tìm hiểu trực tiếp thủ tục cũng như mẫu tờ khai tại cơ quan quản lý bằng việc doanh nghiệp tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thủ tục cần thực hiện trên trang TTĐT của Cục


Lý do: Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.


b) Kiến nghị thực thi


- Điều 53, Chương 7, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.


- Bổ sung quy định về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm pháp luật.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 254,020,000 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 169,185,000 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 84,835,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 33 %

73. Cấp giấy phép hoạt động báo chí - B-BTT-029828-TT. 

a. Nội dung đơn giản hóa:


- Bổ sung trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ. 


Lý do: Trong Luật Báo chí và Nghị định 51/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Báo chí có quy định: Cơ quan QLNN về báo chí ban hành, hướng dẫn về quy trình, trình tự, thành phần hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ.


- Về nội dung mẫu đơn, tờ khai: 


Bỏ tờ khai "Bản tổng hợp danh sách phóng viên, biên tập viên".


Không đề nghị khai "Danh sách cán bộ phụ trách các phòng, ban nghiệp vụ của cơ quan báo chí" mà khai "Danh sách dự kiến lãnh đạo chủ chốt của cơ quan báo chí".


2) Tờ khai: bỏ "Số" và “Nơi nhận”. 


 - Về yêu cầu, điều kiện:


Sửa đổi, bổ sung điều kiện “Có trụ sở chính thức, có cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí” cho rõ hơn:


Chứng minh đủ nguồn tài chính đảm bảo cho việc xuất bản ấn phẩm báo chí (có luận chứng kinh tế, có dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan báo chí và chứng minh đầy đủ nguồn tài chính đáp ứng dự toán đó).


b) Kiến nghị thực thi:


- Ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Báo chí và Nghị định 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 28.466.578 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 11.493.124 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 16.973.454 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 60%

74. Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí- B-BTT-030103-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ: Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ cho thủ tục này vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Trong Luật Báo chí và Nghị định 51 hướng dẫn thi hành Luật Báo chí quy định cơ quan QLNN về báo chí ban hành thành phần hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có mẫu hồ sơ, trình tự và cách thức thực hiện.

b) Kiến nghị thực thi: 


- Ban hành thông tư hướng dẫn việc cấp phép.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 7.797.798 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 3.421.145 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 4.376.653 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 56%

75. Cho phép sửa đổi những quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí - B-BTT-030415-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ: Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ cho thủ tục này vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Trong Luật Báo chí và Nghị định 51 hướng dẫn thi hành Luật Báo chí quy định cơ quan QLNN về báo chí ban hành thành phần hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có mẫu hồ sơ, trình tự và cách thức thực hiện.

c) Kiến nghị thực thi: 


- Ban hành thông tư hướng dẫn việc cấp phép.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 23.285.216 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 11.296.993 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 11.988.223 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 51%

76. Cấp giấy phép xuất bản số phụ- B-BTT-030132-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa: 


- Về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ: Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ cho thủ tục này vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Trong Luật Báo chí và Nghị định 51 hướng dẫn thi hành Luật Báo chí quy định cơ quan QLNN về báo chí ban hành thành phần hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có mẫu hồ sơ, trình tự và cách thức thực hiện.


- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong Luật và Nghị định chưa có thời hạn giải quyết, Cục Báo chí đề xuất thời hạn là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


b) Kiến nghị thực thi:


Đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn cấp phép.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 4.201.678 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1.434.826 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 2.766.852 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 66%

77. Cấp giấy phép xuất bản phụ trương- B-BBT-030146-TT 


a. Nội dung đơn giản hóa: 


- Về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ: Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ cho thủ tục này vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Trong Luật Báo chí và Nghị định 51 hướng dẫn thi hành Luật Báo chí quy định cơ quan QLNN về báo chí ban hành thành phần hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có mẫu hồ sơ, trình tự và cách thức thực hiện.

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong Luật và Nghị định chưa có thời hạn giải quyết, Cục Báo chí đề xuất thời hạn là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


b) Kiến nghị thực thi:


Đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn cấp phép.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 365.607đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 238.747 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 126.860 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 35%

78. Cấp giấy phép xuất bản đặc san-B-BTT-030161-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ: Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ cho thủ tục này vào văn bản quy phạm pháp luật.


Lý do: Trong Luật Báo chí và Nghị định 51 hướng dẫn thi hành Luật Báo chí quy định cơ quan QLNN về báo chí ban hành thành phần hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có mẫu hồ sơ, trình tự và cách thức thực hiện.

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong Luật và Nghị định chưa có thời hạn giải quyết, Cục Báo chí đề xuất thời hạn là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


b) Kiến nghị thực thi:


Đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn cấp phép.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 11.271.520 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 5.435.983 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 5.835.537 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 52%

79. Cấp Giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài-B-BTT-132256-TT 


a. Nội dung đơn giản hóa:


- Thay thế TTHC này. Cơ quan báo chí không cần thực hiện các thủ tục, mất nhiều thời gian để được cấp giấy phép mà chỉ cần có báo cáo hàng năm về việc phát hành báo chí ra nước ngoài. 


Lý do: Khuyến khích việc cơ quan báo chí đưa các ấn phẩm của mình ra nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại.


b. Kiến nghị thực thi: Cơ quan báo chí chỉ cần có báo cáo hàng năm về việc phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 3.945.325 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 126.860 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 3.818.465 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 97%

80. Cấp Giấy phép In và phát hành báo chí Việt Nam ở nước ngoài-B-BTT-032469-TT

a. Nội dung đơn giản hóa: 


Thay thế TTHC này. Cơ quan báo chí không cần thực hiện các thủ tục, mất nhiều thời gian để được cấp Giấy phép mà chỉ cần thông báo về nơi in, số lượng in, nơi phát hành cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. 


Lý do: 


+ Khuyến khích việc cơ quan báo chí đưa các ấn phẩm của mình ra nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại.


+ Báo chí đã được phát hành tại Việt Nam có thể được phát hành tại nước ngoài với điều kiện bản phát hành tại nước ngoài phải giống bản phát hành tại Việt Nam cả về nội dung và hình thức. Cơ quan báo chí thực hiện in và phát hành ở nước ngoài phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin. 


b. Kiến nghị thực thi:

 Trước khi in và phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài, cơ quan báo chí phải thông báo về nơi in, số lượng in, nơi phát hành cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 3.349.901 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 50.744 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 3.299.157 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 98%

81. Chấp thuận cử nhà báo, phóng viên ra nước ngoài-B-BTT-030256-TT


a. Nội dung đơn giản hóa: Bãi bỏ TTHC này. 


Lý do: Việc cơ quan báo chí, Hội Nhà báo cử phóng viên, nhà báo ra nước ngoài phải được sự đồng ý của cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhân sự. Đối với nhà báo, phóng viên, biên tập viên được cử đi theo các đoàn đại biểu của Đảng, Quốc hội, Nhà nuớc, Chính phủ thì được coi như thành viên của đoàn. Ngoài ra, Điều 11, Nghị định 98/NĐ-CP quy định người đứng đầu cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo phải chịu trách nhiệm về nhân sự và nội dung hoạt động của nhà báo, phóng viên được cử ra nước ngoài.


b. Kiến nghị thực thi:

- Sửa Điều 10, Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 của Chính phủ ban hành "Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài"; Thông tư liên bộ số 97/TTLB-VHTT-NG ngày 17/12/1997 hướng dẫn thi hành quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 9.955.041 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 9.955.041đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%

82. Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài-B-BBT-030283-TT


a) Nội dung đơn giản hóa: Bãi bỏ TTHC này và không cần xin phép. 


Lý do: 


- Việc thuê người nước ngoài làm việc cho cơ quan báo chí Việt Nam phải tuân theo các quy định của Bộ Luật Lao động về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; việc thuê người nước ngoài làm việc cho cơ quan báo chí Việt Nam không được vi phạm các quy định tại Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ số 67/CP ngày 31/10/1996. 


- Nội dung thông tin trên báo chí do người đứng đầu chịu trách nhiệm.

 b) Kiến nghị thực thi: 

 - Sửa Điều 19 Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 ban hành "Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài"


- Sửa Điều 9 của Thông tư liên Bộ 97/TTLB-VHTT-NG ngày 17/12/1997 hướng dẫn thi hành quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.


 c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 763.471 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 0 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 763.471 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 100%

83. Cấp Giấy phép trưng bày tủ ảnh, tủ thông tin - B-BTT-032584-TT.


a) Nội dung đơn giản: 


- Về trình tự, cách thức thực hiện: Đề nghị bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết thủ tục vào văn bản quy phạm. 


Lý do: Trong Nghị định 67/CP ngày 31/10/1996 chưa có quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết thủ tục. 


b) Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Nghị định 67/CP ngày 31/10/1996 ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài tại VN. 


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 518.441đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 230.418 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 288.023 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 56%

84. Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) - B-BTT-031779-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về thành phần hồ sơ:


+ Sửa đổi quy định: "Nộp bản sao quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền".


Chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm theo bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp, trường hợp nộp qua đường bưu điện thì phải có chứng thực) “Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân”. 


+ Sửa đổi “Giấy phép số….” thành “Giấy phép/Quyết định thành lập số ….”.


- Thay thế quy chế xuất bản bản tin và quyết định cá biệt của Bộ trưởng phân cấp cho địa phương.


Lý do: 


- Hiện nay, việc cấp phép bản tin căn cứ vào quy chế 53/2003/QĐ-BVHTT và Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 về việc uỷ quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin cho Sở.


- Sau khi lĩnh vực báo chí chuyển từ Bộ Văn hóa - Thông tin sang Bộ Thông tin và Truyền thông, để thuận tiện cho việc quản lý, nhiều Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp.


- Ngoài ra, văn bản ban hành mẫu Giấy phép và mẫu đơn, tờ khai là Quyết định cá biệt, không phải là văn bản quy phạm pháp luật.


b) Kiến nghị thực thi:


- Ban hành văn bản mới thay thế quy chế 53/2003/QĐ-BVHTT và Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 về việc uỷ quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 52.149.816 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 31.568.601 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 20.581.215 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 39%

85. Cấp giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài) – B-BTT-130205-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về “Đơn xin cấp phép xuất bản tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí”


- Bỏ mục “sơ yếu lý lịch”, “địa chỉ liên lạc” của người đại diện theo pháp luật của đơn vị xin cấp phép.


- Đổi tên mẫu đơn xin phép thành “Đơn đề nghị cấp phép xuất bản tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí”.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 Ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2.761.214 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 2.761.214 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%

86. Cho phép họp báo - B-BTT-032626-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật. 

Lý do:
 Việc họp báo đối với cá nhân, tổ chức trong nước (TW và địa phương) được quy định trong Luật Báo chí và Nghị định 51/2002/NĐ-CP hướng dẫn Luật Báo chí, tuy nhiên các văn bản này chưa quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, nên tổ chức, cá nhân phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu.


- Về mẫu đơn, tờ khai: Xây dựng biểu mẫu Đơn xin cấp phép cho thống nhất trong toàn quốc.

- Về yêu cầu, điều kiện: 


Bỏ quy định “Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó”.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi Luật Báo chí và Nghị định 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 30.065.702 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 16.035.041 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 14.030.661 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 47%

87. Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài -B-BTT- 030530 -TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung quy định về thời hạn giải quyết từ phía cơ quan quản lý.

b) Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi Nghị định 67/CP và Thông tư hướng dẫn.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 691.254 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 691.254 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%

88. Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản –B-BTT- 018556-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: bổ sung quy định nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về thành phần hồ sơ: 

+ Đề nghị quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp là: 01 bộ, gồm 01 đơn và 01 đề án thành lập nhà xuất bản


+ Đề nghị quy định thay thế “lý lịch trích ngang” bằng “sơ yếu lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo nhà xuất bản có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của cơ quan chủ quản” trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể về số lượng bộ hồ sơ phải nộp.


- Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đề nghị đơn giản hóa mẫu đơn hiện có theo hướng chuyển bớt các nội dung trong đơn vào đề án thành lập nhà xuất bản, sửa tên “đơn xin phép” thành “đơn đề nghị cấp phép”;


Lý do: Việc sửa tên mẫu “đơn xin cấp phép” thành “đơn đề nghị cấp phép” để thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục


+ Ban hành bổ sung mẫu “Đề án thành lập nhà xuất bản” 


Lý do: Việc thành lập nhà xuất bản không đơn thuần như việc thành lập doanh nghiệp trong ngành nghề khác vì sau khi có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông thì cơ quan chủ quản mới quyết định thành lập nhà xuất bản và triển khai thủ tục về đăng ký kinh doanh. Do đó việc cần thiết phải có Đề án thành lập sẽ đảm bảo cung cấp, thuyết minh đầy đủ các thông tin quan trọng về thành lập nhà xuất bản. Mặt khác, do chưa có quy định về mẫu đối với các giấy tờ kèm theo đơn xin phép, nên việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép còn gặp khó khăn, không tạo ra sự thống nhất giữa các tổ chức nộp hồ sơ, mất nhiều thời gian tìm hiểu thủ tục và chi phí đi lại của tổ chức xin cấp phép.


- Về yêu cầu, điều kiện thành lập nhà xuất bản:


1) Quy định bổ sung các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản, ngoài chức danh giám đốc, tổng biên tập như hiện nay, cần phải có thêm các chức danh Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, phó tổng biên tập


Lý do: Việc quy định bổ sung các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản nhằm đảm bảo thống nhất với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp về người đại diện theo pháp luật và thực tiễn hoạt động xuất bản hiện nay.


2) Sửa đổi điều kiện về vốn theo hướng: quy định cơ quan chủ quản phải cấp đủ vốn cho nhà xuất bản thành lập theo loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện từ 15 tỷ đồng trở lên và loại hình đơn vị sự nghiệp có thu từ 05 tỷ đồng trở lên


Lý do: Hoạt động xuất bản không giống như hoạt động kinh doanh đơn thuần trong các ngành kinh tế khác mà còn phải thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ nhiệm vụ chính trị, tư tưởng. Do đó, cần quy định điều kiện bắt buộc đối với cơ quan chủ quản nhà xuất bản phải cấp vốn hoạt động cho nhà xuất bản; 


3) Sửa đổi, bổ sung điều kiện trong các vị trí lãnh đạo nhà xuất bản phải có ít nhất một người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản từ 03 năm trở lên tại vị trí từ cấp biên tập viên chính hoặc từ phó phòng, ban biên tập trở lên của nhà xuất bản


Lý do: Quy định như hiện hành về vị trí đã từng hoạt động trong lĩnh vực xuất bản của một trong số các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản còn chung chung, gây cách hiểu và vận dụng tùy tiện


4) Sửa đổi quy định điều kiện về trụ sở của nhà xuất bản theo hướng quy định rõ: cơ quan chủ quản phải cấp trụ sở hoạt động cho nhà xuất bản. 


Lý do: Quy định điều kiện về trụ sở của nhà xuất bản chưa cụ thể, khó hiểu.


- Về đối tượng thành lập nhà xuất bản: sửa đổi, bổ sung quy định về các tổ chức khác được thành lập nhà xuất bản sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: 


 + Đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương;


 + Tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở trung ương trực tiếp sáng tạo và công bố tác phẩm


Lý do: Quy định như hiện tại là chưa rõ ràng, minh bạch, khó có thể dự báo và sẽ tạo ra các ngoại lệ so với các trường hợp cụ thể được pháp luật quy định. 


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 12 Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004;


- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005.


- Quy định bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ đề nghị cấp phép;


- Sửa đổi Mẫu số 1- Đơn xin phép thành lập nhà xuất bản và ban hành bổ sung mẫu Đề án thành lập nhà xuất bản kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010;


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2,436,800 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 2,236,800 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 200,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 8%

89. Cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam- B-BTT- 018598-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về mẫu đơn, tờ khai: Sửa đổi tên cơ quan giải quyết từ Bộ Văn hóa - Thông tin thành Bộ Thông tin và Truyền thông và sửa tên mẫu “đơn xin cấp phép” thành “đơn đề nghị cấp phép”.


Lý do: 


- Mẫu đơn đã hết hiệu lực thi hành và một số nội dung không còn phù hợp


- Việc sửa tên mẫu “đơn xin cấp phép” thành “đơn đề nghị cấp phép” để thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục


 b) Kiến nghị thực thi:


Ban hành mẫu đơn để thay thế mẫu đơn số 5 ban hành kèm theo của Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin đã hết hiệu lực thi hành. 


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 366,800 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 148,800 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 218,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 59%


90. Cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm - B-BTT-018612-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, tờ khai: Sửa đổi tên cơ quan giải quyết từ Bộ Văn hóa - Thông tin thành Bộ Thông tin và Truyền thông và sửa tên mẫu “đơn xin cấp phép” thành “đơn đề nghị cấp phép”


Lý do: 


- Mẫu đơn đã hết hiệu lực thi hành và một số nội dung không còn phù hợp;


- Việc sửa tên mẫu “đơn xin cấp phép” thành “đơn đề nghị cấp phép” để thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục


b) Kiến nghị thực thi:


Ban hành mẫu đơn để thay thế mẫu đơn số 11 của Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin đã hết hiệu lực thi hành.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 282,400đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 168,400đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 114,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 40%


91. Cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản - B-BTT018616-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: bổ sung quy định nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản, khi điều kiện kỹ thuật cho phép sẽ thực hiện nộp hồ sơ qua mạng internet theo hướng dẫn của Cục Xuất bản.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về thành phần hồ sơ: Bổ sung quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ phải nộp là: 01 bộ gồm: 


 + Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2010/TT-BTTTT; 


 + Bản chính kết luận của Hội đồng thẩm định đã được người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt đối với trường hợp đăng ký kế hoạch xuất bản tác phẩm quy định tại Điều 21 Luật Xuất bản; 


 + Bản sao có chứng thực hoặc bản sao (kèm theo bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản) văn bản của cơ quan nghiên cứu chuyên ngành của nhà nước ở trung ương hoặc cấp tỉnh đối với các tác phẩm phải thẩm định nội dung quy định tại Điều 21 Luật Xuất bản.


Lý do: chưa có quy định cụ thể về thành phần và số lượng hồ sơ mà nhà xuất bản phải nộp khi đăng ký kế hoạch xuất bản.


- Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: sửa mục “Ý kiến của cơ quan chủ quản ký và đóng dấu” thành “Cơ quan chủ quản ký, đóng dấu” trong Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản.


Lý do: Việc ký và đóng dấu này được hiểu như là sự phê duyệt của cơ quan chủ quản đối với kế hoạch xuất bản và đây là kết quả cuối cùng để gửi bản đăng ký đến Cục Xuất bản. Do đó, không nhất thiết quy định việc cơ quan chủ quản nhà xuất bản phải có ý kiến, đồng thời tránh gây khó hiểu khi thực hiện.


- Về thời gian giải quyết thủ tục: bổ sung quy định giảm bớt thời gian giải quyết xuống còn 5 ngày làm việc, trừ các trường hợp đăng ký kế hoạch xuất bản tác phẩm phải thẩm định nội dung quy định tại Điều 21 Luật Xuất bản và Điều 4 Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010.


Lý do: việc giảm thời gian giải quyết sẽ tạo điều kiện cho các nhà xuất bản thuận lợi và chủ động hơn trong việc triển khai kế hoạch xuất bản


b) Kiến nghị thực thi:

 - Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản (Luật số 12/2008/QH12);


 - Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 3 Thông tư 02/2010/TT-BTTTT.

c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 294,530,400 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 201,962,400 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 92,568,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31%


92. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức trung ương, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam - B-BTT-018624-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản.

Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, tờ khai: Sửa đổi, bổ sung mẫu đơn xin cấp giấy phép theo hướng: Sửa đổi tên cơ quan giải quyết từ Bộ Văn hóa-Thông tin thành Bộ Thông tin và Truyền thông và sửa tên mẫu “đơn xin cấp phép” thành “đơn đề nghị cấp phép”


Lý do: Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin đã hết hiệu lực thi hành. Do vậy cần ban hành mẫu đơn mới thay thế. Việc sửa tên mẫu “đơn xin cấp phép” thành “đơn đề nghị cấp phép” để thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP


- Ban hành mẫu đơn để thay thế mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin đã hết hiệu lực thi hành.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 61,533,000đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 41,022,000 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 20,511,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 33%


93. Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương - B-BTT-019335-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản.

Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, tờ khai: đề nghị ban hành mẫu đơn đề nghị cấp phép. 

Lý do: Chưa ban hành mẫu đơn thống nhất nên các đơn vị đã gặp nhiều lúng túng, tốn kém thời gian và chi phí chuẩn bị hồ sơ.


- Về thành phần hồ sơ: 


1) Đề nghị bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp là: 01 bộ

Lý do: Chưa có quy định cụ thể, đồng thời để các cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép chuẩn bị hồ sơ được thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí.


2) Chỉ yêu cầu nộp bản sao (có bản gốc đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp và có chứng thực nếu nộp qua hệ thống bưu chính) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập.


Lý do: Việc quy định chỉ nộp bản sao các giấy tờ sẽ tạo thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí và thời gian trong khâu chuẩn bị hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan giải quyết thủ tục.


3) Thay thế “bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự có xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền” bằng “bản sao kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp”


Lý do: Việc thay thế bằng Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự nhằm để thống nhất với quy định hiện hành của Chính phủ (Nghị định 72/2009/NĐ-CP).


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 31 Luật Xuất bản;


- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007;


- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP;


- Ban hành Mẫu đơn đề nghị cấp phép phù hợp.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 392,240 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 237,640 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 154,600 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 39%


94. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in ở Trung ương - B-BTT-022543-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, tờ khai: đề nghị đổi tên mẫu đơn xin phép thành “Đơn đề nghị cấp phép”.


Lý do: Việc sửa tên mẫu “đơn xin cấp phép” thành “đơn đề nghị cấp phép” thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP;


- Sửa đổi mẫu đơn số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 4,182,900 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 2,280,900 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 1,902,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 45%


95. Thủ tục: Cấp Giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu - B-BTT-022699-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: đề nghị ban hành mẫu Đơn đề nghị cấp phép.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định mẫu đơn để cơ quan, tổ chức thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo sự thống nhất chung.


- Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp là: 01 bộ, gồm:


 + 01 đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu máy photocopy màu;


 + Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy tờ xác nhận tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép, kèm theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện chỉ nộp bản sao có chứng thực.


 + Ca-ta-lô của máy;


 + Quy chế quản lý và sử dụng máy của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008.


Lý do: để các cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.


- Về thời gian giải quyết thủ tục: đề nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục xuống còn 05 ngày làm việc.


Lý do: Thủ tục này không đòi hỏi phải tham vấn ý kiến của cơ quan khác có liên quan, chủ yếu là xem xét hồ sơ tại cơ quan cấp phép.


b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 105/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2007;


- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 9/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông;


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 12,456,000 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 7,384,000 đồng/năm

- Chi phí tiết kiệm: 5,072,000 đồng/năm

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 41%

96. Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở Trung ương - B-BTT-022662-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, tờ khai: đề nghị ban hành mẫu đơn đề nghị cấp phép. 

Lý do: Chưa có mẫu đơn thống nhất nên các đơn vị đã gặp nhiều lúng túng, đồng thời để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí chuẩn bị hồ sơ.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 105/2007/NĐ-CP;


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 262,020 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 142,060 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 119,960 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 41%


97. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - B-BTT-026180-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về thành phần hồ sơ: 

+ Quy định bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật về số lượng bộ hồ sơ phải nộp là: 01 bộ.


+ Đề nghị sửa đổi các yêu cầu về thành phần hồ sơ theo cách thức nộp hồ sơ. Cụ thể là, nộp hồ sơ qua bưu điện thì phải nộp bản sao có chứng thực đối với các giấy tờ quy định tại điểm d và điểm đ Điều 11 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan giải quyết thì chỉ nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu. 


Lý do: chưa có quy định cụ thể số bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ phải nộp để các cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí.


- Về hiệu lực của giấy phép: đề nghị sửa đổi thời hạn hiệu lực của giấy phép “trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ký” thành “Giấy phép có hiệu lực cho đến khi thực hiện xong thủ tục thông quan”.


Lý do: trong quá trình vận chuyển hoặc sự kiện khách quan bất khả kháng xảy ra mà lô hàng không về đến nơi nhận theo như thời hạn hiệu lực của giấy phép thì tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép mới, gây tốn kém về chi phí, thời gian.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 18b Nghị định số 111/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP


- Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 14,796,800 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 10,160,800 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 4,636,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31%


98. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức ở Trung ương; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế - B-BTT-026296-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: đề nghị sửa tên mẫu “Đơn xin phép” thành mẫu “Đơn đề nghị cấp phép”.


Lý do: Thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


- Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật quy định về số lượng bộ hồ sơ phải nộp là: 01 bộ, gồm:

1) Đơn đề nghị cấp phép theo mẫu;


2) Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ; 


Lý do: Chưa có quy định cụ thể số bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ phải nộp để các cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí


- Về phân cấp: đề nghị phân cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp phép cho cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại địa phương.


Lý do: việc phân cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông được cấp phép cho cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại địa phương được tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại địa phương đó nhằm để tiết kiệm chi phí gửi hồ sơ cho cá nhân nước ngoài và thuận lợi cho việc quản lý tại địa phương, tránh trường hợp Trung ương cấp phép nhưng địa phương lại không biết để theo dõi, quản lý thực hiện.


- Về tên thủ tục: Đề nghị sửa lại tên thủ tục cho phù hợp với đối tượng phân cấp.


Lý do: do có sự phân cấp về đối tượng được cấp phép nên cần thiết phải sửa lại tên thủ tục cho phù hợp.


- Về thời gian giải quyết: Giảm thời hạn giải quyết xuống còn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 


Lý do: Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn và hơn nữa công tác chuẩn bị cho hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Vì vậy, cần thiết rút ngắn thời gian chờ đợi được giải quyết cấp phép để các tổ chức, cơ quan ở trung ương, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có nhiều thời gian hơn vào công tác chuẩn bị cho hội chợ, triển lãm.


b) Kiến nghị thực thi


- Sửa đổi, bổ sung Điều 24 Luật Xuất bản số 30/2004/QH11;


- Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Nghị định 111/2005/NĐ-CP;


- Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 20 – Đơn xin cấp phép ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 513,600 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 305,600 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 208,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31%


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP ĐỊA PHƯƠNG


1. Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư - B-BTT-032500-TT

a) Nội dung đơn giản hóa


- Về thành phần hồ sơ


1) Sửa đổi “bản sao hợp lệ GCN ĐKKD hoặc GCN đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát” thành “bản sao GCN ĐKKD hoặc GCN đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”


Lý do: Nội hàm từ “hợp lệ” quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 16 Nghị định 128/2007/NĐ-CP của Chính phủ chung chung, không rõ ràng, gấy khó khăn cho tổ chức khi thực hiện thủ tục xin cấp phép.


2) Bỏ yêu cầu “Tài liệu chứng minh người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bưu chính hoặc chuyển phát”


Lý do: Yêu cầu người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bưu chính hoặc chuyển phát tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 128 là không cần thiết và hạn chế quyền của tổ chức khi có nhu cầu đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính.


- Về yêu cầu, điều kiện


Bỏ toàn bộ các điều kiện đã nêu trong biểu mẫu thống kê đã công bố đối với thủ tục này.


Lý do: Những yêu cầu, điều kiện mà cơ quan quản lý đưa ra chỉ là những tiêu chí để cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ và doanh nghiệp khi xây dựng hồ sơ đã phải nắm rõ; hoàn toàn không phải là các yêu cầu, điều kiện mà doanh nghiệp phải thực hiện ngoài TTHC này. Do vậy không cần thiết phải đưa vào yêu cầu, điều kiện của TT.


b) Kiến nghị thực thi


· Sửa đổi Nghị định 128/2007/NĐ-CP của Chính phủ;


- Sửa đổi Thông tư 08/2008/TT-BTTTT của Bộ TTTT.


2. Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát – B-BTT-017713-TT


a) Nội dung đơn giản hóa


· Về thành phần hồ sơ


1) Sửa đổi “bản sao hợp lệ GCN ĐKKD hoặc GCN đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát” thành “bản sao GCN ĐKKD hoặc GCN đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”


Lý do: Nội hàm từ “hợp lệ” quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 16 Nghị định 128/2007/NĐ-CP của Chính phủ chung chung, không rõ ràng, gấy khó khăn cho tổ chức khi thực hiện thủ tục xin cấp phép.


b) Kiến nghị thực thi


Sửa đổi Nghị định 128/2007/NĐ- CP ngày 2/8/2007.


3. Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin - B-BTT-053147-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện vào văn bản quy phạm để thuận lợi cho tổ chức khi thực hiện thủ tục. 


Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục này chưa quy định cụ thể trình tự thực hiện thủ tục, chưa quy định về cách thức thực hiện thủ tục để đảm bảo rõ ràng, thống nhất, tiện lợi cho tổ chức làm thủ tục


- Về thời hạn giải quyết thủ tục: 


Bổ sung thời hạn giải quyết của thủ tục.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi Nghị định 67/CP và thông tư hướng dẫn.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 518.441 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 230.418 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 288.023 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 56%

4. Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài -B-BTT-030530-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thực thực hiện: 


+ Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện.


+ Bổ sung cách thức thực hiện đối với trưởng hợp tỉnh không có Sở Ngoại vụ.


+ Bổ sung quy định về thời hạn giải quyết.


b) Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Thông tư số 84/TTLB-BVHTT-NG ngày 31/12/1996 của Liên Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Ngoại giao.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2.270.576 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 2.270.56 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%

5. Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) - B-BTT- 053176-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về thành phần hồ sơ:


+ Sửa đổi quy định: "Nộp bản sao quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền".


Chỉ yêu cầu nộp bản sao (kèm theo bản gốc để đối chiếu khi nộp trực tiếp, trường hợp nộp qua đường bưu điện thì phải có chứng thực) “Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân”. 


+ Sửa đổi “Giấy phép số….” thành “Giấy phép/Quyết định thành lập số ….”.


- Thay thế quy chế xuất bản bản tin và quyết định cá biệt của Bộ trưởng phân cấp cho địa phương.


Lý do: 


- Hiện nay, việc cấp phép bản tin căn cứ vào quy chế 53/2003/QĐ-BVHTT và Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 về việc uỷ quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin cho Sở.


- Sau khi lĩnh vực báo chí chuyển từ Bộ Văn hóa - Thông tin sang Bộ Thông tin và Truyền thông, để thuận tiện cho việc quản lý, nhiều Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp.


- Ngoài ra, văn bản ban hành mẫu Giấy phép và mẫu đơn, tờ khai là Quyết định cá biệt, không phải là văn bản quy phạm pháp luật.


b) Kiến nghị thực thi:


- Ban hành văn bản mới thay thế quy chế 53/2003/QĐ-BVHTT và Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 về việc uỷ quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1.050.918.460 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 636.027.316 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 414.891.144 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 39%

6. Cho phép họp báo - B-BTT-053200-TT

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự, cách thức thực hiện: Bổ sung quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ vào văn bản quy phạm pháp luật. 

Lý do:
 Việc họp báo đối với cá nhân, tổ chức trong nước (TW và địa phương) được quy định trong Luật Báo chí và Nghị định 51/2002/NĐ-CP hướng dẫn Luật Báo chí, tuy nhiên các văn bản này chưa quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, nên tổ chức, cá nhân phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu

- Về mẫu đơn, tờ khai: Xây dựng biểu mẫu Đơn xin cấp phép cho thống nhất trong toàn quốc.


- Về yêu cầu, điều kiện: 


Bỏ quy định “Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó”.


2) Sửa đổi về thời gian tổ chức, công dân phải báo với cơ quan quản lý nhà nước.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi Luật và Nghị định 51 hướng dẫn thi hành.


c, Lợi ích của phương án đơn giản hóa:


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 342.774.369 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 171.387.185 đồng/năm 


- Chi phí tiết kiệm: 171.387.184 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 50%

7. Thủ tục: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương - B-BTT-033282-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, tờ khai: Sửa đổi, bổ sung mẫu đơn xin cấp phép theo hướng: sửa đổi tên cơ quan giải quyết từ Bộ Văn hóa – Thông tin thành Bộ Thông tin và Truyền thông và sửa tên mẫu “ đơn xin phép” thành “đơn đề nghị cấp phép”


 Lý do: Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin đã hết hiệu lực thi hành. Do vậy cần ban hành mẫu đơn mới thay thế. Việc sửa tên mẫu “đơn xin cấp phép” thành “đơn đề nghị cấp phép” để thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 111/2005/NĐ-CP;


- Ban hành mẫu đơn để thay thế mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin đã hết hiệu lực thi hành.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1,032,037,200 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 693,073,200 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 338,964,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 33%


8. Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương - B-BTT-033852-TT

a) Nội dung đơn giản hóa


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, tờ khai: đề nghị ban hành mẫu đơn đề nghị cấp phép. 


Lý do: Chưa có mẫu đơn thống nhất nên các đơn vị đã gặp nhiều lúng túng, đồng thời để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí chuẩn bị hồ sơ.


- Về thành phần hồ sơ: 


1) Đề nghị bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp là: 01 bộ


Lý do: Chưa có quy định cụ thể về số lượng bộ hồ sơ phải nộp để các cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ.


2) Chỉ yêu cầu nộp bản sao (có bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bản sao có chứng thực trong trường nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận thành lập


Lý do: Việc quy định chỉ nộp bản sao các giấy tờ sẽ tạo thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí và thời gian trong khâu chuẩn bị hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan giải quyết thủ tục


3) Thay thế “bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự có xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền” bằng “bản sao kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp”


Lý do: Việc thay thế bằng Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật nhằm để thống nhất với quy định hiện hành của Chính phủ (Nghị định 72/2009/NĐ-CP).


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 31 Luật Xuất bản;


- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007;


- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP;


- Ban hành Mẫu đơn đề nghị cấp phép phù hợp.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 53,344,640 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 33,461,440 đồng/năm


- Chi phí tiết kiệm: 19,883,200 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 37%


9. Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in ở địa phương - B-BTT-033919-TT 

a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, tờ khai: đề nghị đổi tên mẫu đơn xin phép thành “Đơn đề nghị in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài”.


Lý do: Nhằm thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP;


- Sửa đổi mẫu đơn số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1,394,300 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 760,300đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 634,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 45%


10. Thủ tục Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương - B-BTT-034281-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, tờ khai: đề nghị ban hành mẫu đơn đề nghị cấp phép. 

Lý do: Chưa có mẫu đơn thống nhất nên các đơn vị đã gặp nhiều lúng túng, đồng thời để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí chuẩn bị hồ sơ.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 105/2007/NĐ-CP;


- Ban hành Mẫu đơn đề nghị cấp phép.


 c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 3,406,260 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 1,846,780 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 1,559,480 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 46%


11. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã – B-BTT-034377-TT 


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: 


Đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về thành phần hồ sơ: 


Đề nghị bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật quy định về số lượng hồ sơ là: 01 bộ, gồm:

 + Đơn xin đăng ký in vàng mã;


 + Bản sao Giấy phép hoạt động in hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in (nếu gửi qua bưu điện phải là bản sao có chứng thực);


 + 02 bản mẫu vàng mã.


Lý do: Chưa có quy định cụ thể về số lượng bộ hồ sơ phải nộp để các cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ.


- Về mẫu đơn, tờ khai: ban hành mẫu đơn đăng ký in vàng mã 


Lý do: Chưa có mẫu đơn thống nhất nên các đơn vị đã gặp nhiều lúng túng, đồng thời để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí chuẩn bị hồ sơ


- Về thời gian giải quyết thủ tục: quy định bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật thời gian giải quyết là trong thời hạn 07 ngày làm việc.


Lý do: Chưa có quy định cụ thể về thời gian giải quyết nên gây khó khăn, thụ động cho cơ quan cấp phép và tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi Thông tư 04/2008/TT-BTTTT


- Ban hành mẫu đơn đăng ký in vàng mã


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 5,307,600 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 3,294,600 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 2,013,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 38%


12. Thủ tục: Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - B-BTT-034453-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: 


Đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về thành phần hồ sơ: 


 + Quy định bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật về số lượng bộ hồ sơ phải nộp là: 01 bộ.


+ Sửa đổi các yêu cầu về thành phần hồ sơ theo hướng: nộp hồ sơ qua bưu điện thì phải nộp bản sao có chứng thực đối với các giấy tờ quy định tại điểm d và điểm đ Điều 11 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan giải quyết thì chỉ nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu


Lý do: chưa có quy định cụ thể số bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ phải nộp để các cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.


- Về hiệu lực của giấy phép: sửa đổi thời hạn hiệu lực của giấy phép “trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày ký” thành “Giấy phép có hiệu lực cho đến khi thực hiện xong thủ tục thông quan”.


Lý do: Việc sửa đổi hiệu lực của giấy phép là bởi trong quá trình vận chuyển hoặc sự kiện khách quan bất khả kháng xảy ra mà lô hàng không về đến nơi nhận theo như thời hạn hiệu lực của giấy phép thì tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép nhập khẩu mới, gây tốn kém về chi phí, thời gian.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 18b Nghị định số 111/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP


- Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 343,285,760 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 235,730,560 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 107,555,200 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31%


13. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương –B-BTT-034802-TT


a) Nội dung đơn giản hóa:


- Về trình tự và cách thức thực hiện: 


Đề nghị bổ sung quy định vào văn bản quy phạm pháp luật cách thức thực hiện nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.


Lý do: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định về cách thức nộp hồ sơ để tổ chức xin cấp phép thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đúng pháp luật.


- Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đề nghị sửa tên mẫu “Đơn xin phép” thành mẫu “Đơn đề nghị cấp phép”.


Lý do: Nhằm thể hiện quan hệ bình đẳng giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với cơ quan giải quyết thủ tục.


- Về thành phần hồ sơ: Đề nghị bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật quy định về số lượng bộ hồ sơ phải nộp là: 01 bộ, gồm:

 + Đơn đề nghị cấp phép theo mẫu;


 + Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ; 


Lý do: chưa có quy định cụ thể số bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ phải nộp để các cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.


- Về phân cấp: quy định bổ sung cho Sở Thông tin và Truyền thông được cấp phép cho cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại địa phương được tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại địa phương mình.


Lý do: việc quy định bổ sung phân cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông được cấp phép cho cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại địa phương được tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại địa phương đó nhằm để tiết kiệm chi phí gửi hồ sơ cho cá nhân nước ngoài và thuận lợi cho việc quản lý tại địa phương, tránh trường hợp Trung ương cấp phép nhưng địa phương lại không biết để theo dõi, quản lý thực hiện.


- Về tên thủ tục: sửa lại tên thủ tục cho phù hợp với đối tượng phân cấp


Lý do: do có sự phân cấp về đối tượng được cấp phép nên cần thiết phải sửa lại tên thủ tục cho phù hợp


- Về thời gian giải quyết: Giảm thời hạn giải quyết xuống còn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 


Lý do: Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn và hơn nữa công tác chuẩn bị cho hội chợ, triển lãm xuất bản phẩm mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Vì vậy, cần thiết rút ngắn thời gian chờ đợi được giải quyết cấp phép để các tổ chức, cơ quan ở trung ương, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có nhiều thời gian hơn vào công tác chuẩn bị cho hội chợ, triển lãm.


b) Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung Điều 24 Luật Xuất bản số 30/2004/QH11;


- Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Nghị định 111/2005/NĐ-CP;


- Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 20 – Đơn xin cấp phép ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010.


c) Lợi ích của phương án đơn giản hóa


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 1,284,000 đồng/năm


- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 764,000 đồng /năm


- Chi phí tiết kiệm: 250,000 đồng/năm


- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 40%



